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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Trong những năm qua, với những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu 

quả các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số 

người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. 

Việt Nam giữ vững mục tiêu khống chế tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng 

đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 

được, trong thời gian tới, HIV/AIDS vẫn là thách thức lớn đối với sức khỏe 

cộng đồng. Mặc dù dịch HIV/AIDS ở Việt Nam tiếp tục có xu hướng giảm, 

nhưng chưa đảm bảm tính bền vững và vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát 

nếu không đẩy mạnh triển khai các biện pháp can thiệp toàn diện và hiệu quả.  

Với đặc điểm của dịch HIV là tấn công chủ yếu vào lực lượng lao động 

trẻ, việc phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động không những giúp 

các doanh nghiệp bảo vệ được người lao động mà còn giúp doanh nghiệp 

đứng vững, phát triển và cạnh tranh được trong cơ chế thị trường và quá 

trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng như hiện nay. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp và các đơn vị triển khai phòng, chống 

HIV/AIDS cho công nhân lao động một cách thuận lợi và phù hợp với xu 

hướng phát triển về công nghệ thông tin của xã hội, các tiến bộ về khoa học 

kỹ thuật trong ngành y tế, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), Cục Phòng, chống HIV/AIDS cập 

nhật, bổ sung và phát hành cuốn tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống 

HIV/AIDS cho công nhân lao động” kế thừa từ tài liệu “Hướng dẫn triển khai 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc” ban hành năm 2010.   

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin chân thành cảm ơn các chuyên gia 

trong nước và quốc tế, các nhà quản lý và những người trực tiếp làm công tác 

phòng, chống HIV/AIDS từ trung ương đến địa phương đã đóng góp nhiều ý 

kiến quý báu trong quá trình biên soạn bộ tài liệu này.  

Trong quá trình biên soạn tài liệu chắc chắn không tránh khỏi những 

thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý. Mọi ý kiến nhận xét, 

góp ý xin được gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Gõ 8 Tôn Thất 

Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Xin trân trọng cảm ơn.  
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doanh nghiệp ----------------------------------------------------------------------------------- 31 

2. Quy trình lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp ----------------- 31 

IV. PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI 

CỘNG ĐỒNG ----------------------------------------------------------------------------------- 36 



 

 

1. Tầm quan trọng của việc phối hợp với cộng đồng dân cư trong phòng, chống 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

 

1. Mục đích của cuốn tài liệu  

Cuốn tài liệu này nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp, người sử dụng lao 

động triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho công 

nhân lao động. 

2. Người sử dụng tài liệu 

Tài liệu này được biên soạn dành cho: 

- Người sử dụng lao động trong doanh nghiệp, 

- Cán bộ trong Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp,   

- Các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS bộ, ngành, địa phương, 

- Các cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS cho 

công nhân lao động. 

3. Cách sử dụng tài liệu 

Tài liệu này được sử dụng như một cẩm nang giúp các doanh nghiệp, người 

sử dụng lao động có thể tra cứu và tìm hiểu cách thức triển khai thực hiện các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động.  

Người sử dụng tài liệu này có thể nghiên cứu toàn bộ cuốn tài liệu hoặc  

những phần mà mình quan tâm để tìm thông tin trả lời cho những vấn đề gặp phải 

khi triển khai thực hiện hoặc tham khảo để xây dựng tài liệu giảng dạy có liên quan 

đến phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động. 

Các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, các địa 

phương, đơn vị có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo xây dựng và triển khai các 

chương trình, dự án, vận động chính sách... liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS 

cho công nhân lao động. 

4. Nội dung tài liệu  

Tài liệu này gồm 4 phần: 

Phần I. Tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS cho công 

nhân lao động 

Phần II. Một số hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động 

Phần III. Hướng dẫn tổ chức thực hiện phòng, chống HIV/AIDS cho công 

nhân lao động. 

Phần IV. Phụ lục  

 



 

 

PHẦN I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 

 

I. Tổng quan về dịch HIV/AIDS tại Việt Nam và kiến thức, thái độ, thực hành 

về HIV/AIDS của công nhân lao động 

1. Tổng quan về dịch HIV/AIDS tại Việt Nam 

 Trong những năm qua, với những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu quả 

các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số người nhiễm 

mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. Tỷ lệ nhiễm HIV 

giảm nhanh ở nhóm nghiện chích ma túy (từ 28,6% năm 2004 xuống 12,1% năm 

20221) và phụ nữ bán dâm (từ 5,9% năm 2002 xuống 2,4% năm 2022); Việt Nam 

giữ vững mục tiêu khống chế tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 

dưới 0,3% giảm tác động của HIV/AIDS đối với sức khỏe và phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước2. 

Tuy nhiên, đại dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch 

quay trở lại còn cao. Số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS có xu hướng gia tăng 

ở một số địa phương; tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy vẫn cao trên 

12%; đặc biệt, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM) có xu 

hướng tăng rất nhanh trong những năm gần đây (từ 3,9% năm 2011, lên 5,1% năm 

2015 và 12,5% năm 20223). Số MSM chiếm khoảng 44,3% trong số người nhiễm 

HIV được phát hiện trong năm 2022, chủ yếu ở độ tuổi trẻ từ 16-29 tuổi chiếm 

44,2%, bao gồm học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động trẻ4.  

2.  Thực trạng lây nhiễm HIV trong công nhân lao động và kiến thức, thái độ, 

thực hành về HIV/AIDS của công nhân lao động 

Kết quả điều tra mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2021-

2022 cho thấy kiến thức, hiểu biết về HIV của giới trẻ còn hạn chế. Tỷ lệ hiểu biết 

toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV ở nữ 15-24 tuổi chỉ chiếm 39,8%, ở nam độ 

tuổi này là 48,7%; tỷ lệ có thái độ phân biệt đối xử với HIV ở nữ 15-24 tuổi là 

36,6% và nam là 39,7%. Ngay cả với các em có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tỷ 

lệ hiểu biết toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV cũng chỉ đạt 39,8% đối với nữ và 

48,7% đối với nam5);  

Theo một đánh giá nhanh năm 2022 trên 3.500 công nhân từ 50 nhà máy ở 

một số tỉnh phía Nam cho thấy hiểu biết của công nhân lao động về HIV còn hạn 

 
1  Kết quả giám sát trọng điểm năm 2022. 
2  Chiến lược quốc gia kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 
3  Kết quả giám sát trọng điểm năm 2011, 2015, 2022. 
4  Kết quả giám sát phát hiện năm 2022 
5  Kết quả điều tra mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2021-2022. 



 

 

chế: chỉ có 1/3 công nhân trả lời đúng và đầy đủ các cách dự phòng lây nhiễm HIV; 

44,7% công nhân biết HIV/AIDS có thể điều trị được; phần lớn công nhân trả lời 

ngại sử dụng bao cao su để phòng bệnh; 79% công nhân sẵn sàng đi xét nghiệm với 

bạn đời/bạn tình để phát hiện HIV nếu nghi ngờ có hành vi nguy cơ; ít hơn 30% 

công nhân chưa có gia đình có sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục6. Phân tích 

trong số ca có phản ứng với HIV trong gần 3 năm trở lại đây thì nhóm lao động 

trong nhà máy, xí nghiệp chiếm 21%. Độ tuổi nhiễm HIV nhiều nhất rơi vào từ 

nhóm 20 - 29 tuổi và ngày càng trẻ hóa7. 

II. Cơ sở pháp lý để xây dựng hướng dẫn phòng, chống HIV/AIDS cho người 

lao động 

1.1 Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị 

quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới, trong đó đề ra mục tiêu Cơ bản chấm dứt dịch bệnh 

AIDS vào năm 2030.  

1.2 Chỉ thị 07 của Ban bí thư (6/7/2021), xác định công tác phòng, chống 

HIV/AIDS là một nội dung trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

(KT-XH) của địa phương, đơn vị; Rà soát, bổ sung chương trình, quy chế, kế hoạch 

phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.  

1.3 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS), có riêng Điều 14 quy định về Phòng, chống HIV/AIDS 

tại nơi làm việc. Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm: Tổ chức việc 

truyền thông, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân 

biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao động 

nhiễm HIV; Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS; Chi tiết như Phụ lục 8 của Hướng dẫn này. 

1.4 Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1246/QĐ-

TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Theo 

đó, nhóm giải pháp chính trị - xã hội nêu rõ: Các Bộ, Ban, Ngành chủ động lập kế 

hoạch, bố trí kinh phí và phối hợp tổ chức triển khai phòng, chống HIV/AIDS phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; Thực hiện các hoạt động phối hợp 

liên ngành phù hợp để tăng hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS. Hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS của doanh nghiệp thực hiện theo định hướng mục tiêu của Quốc 

gia. 

 

 
6  Đánh giá của Trung tâm LIFE  năm 2022, với hơn 3.500 công nhân từ 50 nhà máy thuộc các tỉnh phía Nam 
7  Kết quả theo dõi, giám sát từ Ứng dụng D-Health của Trung tâm LIFE cùng mạng lưới CBO trong Dự án 

“Tăng cường kết nối Cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam do PEPFAR tài trợ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx?anchor=dieu_14
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx?anchor=dieu_14


 

 

1.5 Chương trình công tác của Chính phủ - Ủy ban Quốc gia Phòng, chống 

AIDS, Ma túy, Mại dâm (UBQG50) năm 2023 có đề ra hoạt động phối hợp xây 

dựng hướng dẫn phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. 

1.6 Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Kế hoạch số 1198/KH-

BYT-TLĐLĐVN, về việc phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, có hoạt động số 7 mục II: Truyền 

thông, can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho công nhân lao động tại các khu công 

nghiệp. Chi tiết tại Phụ lục 9. 

III. Tầm quan trọng của việc triển khai phòng, chống HIV/AIDS cho công 

nhân lao động 

Trước tình hình dịch HIV có xu hướng gia tăng trong nhóm thanh niên trẻ 

đặc biệt là nhóm MSM trẻ, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

HIV/AIDS cho công nhân lao động là một trong những nhóm nhiệm vụ ưu tiên 

hàng đầu của đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS nói 

chung và người sử dụng lao động tại các khu công nghiệp nói riêng. Triển khai 

thành công và hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao 

động sẽ giúp các doanh nghiệp: 

1. Bảo vệ được nguồn nhân lực 

Khi doanh nghiệp tham gia phòng, chống HIV/AIDS, cùng với các chương 

trình truyền thông tại cộng đồng, người lao động sẽ được cung cấp các kỹ năng cần 

thiết để có thể nhận biết đúng đắn về HIV/AIDS, có ý thức và biết cách bảo vệ mình 

trước HIV/AIDS.  

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp sẽ ổn định hơn nếu mỗi người lao động 

trong một tập thể biết tự bảo vệ mình trước tác động của đại dịch. 

2. Tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp 

Mặc dù Luật pháp và quy định của hầu hết các quốc gia đều quy định chống 

kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, nhưng ở các mức độ khác nhau, kỳ 

thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn xảy ra ở mọi nơi trên thế giới. 

Thực tế cho thấy, rất nhiều người lao động chưa hiểu biết đúng về HIV/AIDS đã từ 

chối làm việc chung với người nhiễm HIV, từ chối dùng chung nhà vệ sinh, ngồi 

chung phòng ăn, bàn ăn ... làm cho không khí tại nơi làm việc trở nên rất nặng nề, 

ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc. Do vậy, nếu doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, 

chống HIV/AIDS không những bảo vệ được người lao động không bị lây nhiễm 

HIV mà còn tăng cường sự hiểu biết của người lao động về HIV/AIDS, tránh kỳ thị, 

từ đó tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả. 



 

 

3. Nâng cao uy tín cho doanh nghiệp 

Những năm trước đây khi nói đến việc triển khai phòng, chống HIV/AIDS 

tại nơi làm việc, không ít doanh nghiệp còn do dự, e ngại. Họ sợ khách hàng, đối tác 

cho rằng doanh nghiệp mình có vấn đề về HIV/AIDS trong cán bộ công nhân viên, 

người lao động và từ đó kỳ thị luôn sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Thực tế 

hiện nay cho thấy điều ngược lại, việc triển khai thực hiện chương trình phòng, 

chống HIV/AIDS sẽ góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp bởi vì đã thể hiện 

rõ: 

- Cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp với việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho 

người lao động, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình cán bộ công nhân viên trước đại 

dịch HIV/AIDS;  

- Sự công bằng, bình đẳng trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp/ nơi làm 

việc; tôn trọng quyền và lợi ích của người lao động; 

- Vai trò và những đóng góp của doanh nghiệp vào việc thực hiện chiến lược 

chung trong phòng chống, ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS. 

- Doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật và những quy định của chính phủ Việt 

Nam cũng như một số công ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS 

tại nơi làm việc. 

- Doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Lãnh đạo doanh nghiệp 

sẵn sàng đóng góp nhân lực và tài chính để bảo vệ người lao động của doanh nghiệp 

và sự phát triển của quốc gia.  

Hiện nay một số định chế tài chính trên thế giới đã đưa ra nguyên tắc khi hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp đó là khi các doanh nghiệp xây dựng các chương trình, dự 

án nếu không thiết kế các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động sẽ 

bị từ chối tài trợ về tài chính và kỹ thuật cho chương trình, dự án đó. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN II: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO 

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG  

 

I. TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

1. Khái niệm chung và các hình thức truyền thông 

1.1. Khái niệm 

Truyền thông là quá trình giao tiếp, chia sẻ trao đổi thông tin từ người truyền 

đến người nhận nhằm đạt được sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và 

hành vi.  

1.2. Các hình thức truyền thông 

Có rất nhiều hình thức truyền thông khác nhau có thể sử dụng để chuyển tải 

thông tin về HIV/AIDS đến người lao động mà doanh nghiệp có thể tiến hành tùy 

theo điều kiện cụ thể của mình. 

Ngày nay, theo sự phát triển của internet và các phương tiện truyền thông, 

các hình thức truyền thông hiệu quả cũng thay đổi theo để phù hợp với xu hướng 

đó. Tài liệu này xin giới thiệu một số hình thức truyền thông hiệu quả và phù hợp 

triển khai trong doanh nghiệp như sau: 

 

Hình thức Định nghĩa Hoàn cảnh áp dụng 

1. Truyền 

thông trực 

tuyến 

Các thông tin, thông điệp về 

HIV/AIDS được truyền tải qua 

qua mạng internet: Fanpage của 

công ty, mạng xã hội (Facebook, 

Zalo, Telegrame, Twitter,...) 

Hầu hết người lao động đều có 

điện thoại thông minh kết nối 

mạng internet nên hình thức 

truyền thông này rất phổ biến 

và hiệu quả. 

2. Truyền 

thông nhóm 

lớn/sự kiện 

truyền thông 

Nói chuyện, truyền thông hoặc tổ 

chức một sự kiện; hoặc một buổi 

mít tinh, cuộc thi tìm hiểu, nói 

chuyện về chủ đề HIV với một 

nhóm lớn hơn 30 người bao gồm 

cả giao lưu, trao đổi với người 

nghe. 

Thực hiện nhân dịp ngày Thế 

giới phòng, chống HIV/AIDS, 

tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS tại 

hội trường, phòng họp, thư 

viện...  

3. Góc 

truyền thông 

Sắp xếp và trình bày tại 1 khu vực 

các bài viết, hình ảnh, mô hình, 

hiện vật, hoặc bất cứ vật liệu gì 

khác nhằm cung cấp thông tin về 

các biện pháp dự phòng, chăm sóc 

Bố trí 1 vị trí tại thư viện, 

phòng y tế, hội trường, nhà 

ăn…Người lao động chủ động 

tiếp cận thông tin. Dễ  thực 

hiện, không tốn kém. 



 

 

Hình thức Định nghĩa Hoàn cảnh áp dụng 

và điều trị HIV/AIDS.  

4. Bảng tin Đăng các thông tin mới hàng 

tháng về HIV/AIDS, các thông 

điệp, thông tin về phòng, chống 

HIV/AIDS. Các thông báo, quyết 

định liên quan đến chương trình 

Phòng, chống HIV/AIDS. 

Có bảng tin hoặc góc dán 

thông tin chung của doanh 

nghiệp. Người lao động chủ 

động tiếp cận thông tin hoặc 

trao đổi khi có nhu cầu. Dễ 

thực hiện, không tốn kém. 

5. Loa thông 

tin nội bộ, 

chiếu phim 

Đọc các bản tin hoặc phát các bài 

hát, chiếu phim, câu chuyện, thông 

điệp truyền thông về HIV/AIDS. 

Doanh nghiệp cần có sẵn hệ 

thống loa phát thanh và 

phương tiện nghe nhìn phù 

hợp. 

6. Phát tờ 

rơi, áp phích 

có thông 

điệp 

Phát các tờ thông tin ngắn gọn về 

HIV cho người lao động, hoặc dán 

các tờ thông tin khổ lớn tại nơi 

người lao động thường đi qua.  

Thường cung cấp các thông tin 

cơ bản khi tổ chức truyền 

thông hoặc lồng ghép với các 

hoạt động khác. Dễ thực hiện, 

không tốn kém.  

 

Truyền thông về HIV/AIDS nên lồng ghép vào các hoạt động truyền thông 

chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, các hoạt động văn hoá xã hội của doanh 

nghiệp để tránh sự nhàm chán và giảm chi phí hoạt động. 

Nội dung phòng, chống HIV/AIDS cần được đưa vào sinh hoạt, giao ban 

định kỳ của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc của các phòng, ban, tổ, đội, cũng như của 

các đoàn thể, nhóm xã hội trong doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn truyền thông trực tuyến  

Hiện nay, truyền thông trực tuyến là xu hướng của xã hội, đặc biệt đối với 

giới trẻ. Công nhân lao động (CNLĐ) hầu hết là những người trẻ tuổi và có điện 

thoại thông minh vì vậy cung cấp thông tin trên các nền tảng kỹ thuật số sẽ đem lại 

hiệu quả cao và phù hợp xu thế.  

2.1 Kênh truyền thông trực tuyến 

Một số kênh trực tuyến mà doanh nghiệp có thể áp dụng để truyền thông tin 

đến CNLĐ như sau: 

 

 



 

 

Kênh trực 

tuyến 

Các định dạng Đặc điểm 

Website Các thông tin chính thống 

của cơ quan, doanh nghiệp 

xã hội  

Thông tin về HIV/AIDS và các dịch 

vụ phòng, chống HIV hiện có chuẩn 

nguồn và cập nhật, đặc biệt là trên 

Website Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS (https://vaac.gov.vn/) 

Fanpage/ 

Facebook 

(FB) 

FB cá nhân: Nơi chia sẻ 

thông tin, trò chuyện theo 

hình thức cá nhân  

FB nhóm: Nơi tập hợp 

những người có cùng một 

mối quan tâm, sở thích để 

trò chuyện trao đổi v.v. 

FB tổ chức/trang: Mang tính 

đại diện cho một thương 

hiệu/chương trình/tổ chức 

để chia sẻ thông tin có thể 

kiểm soát cho những người 

quan tâm.  

- Trò chuyện và tương tác với bạn bè 

mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị 

được kết nối Internet. 

- Cập nhật, chia sẻ hình ảnh, video 

clip, thông tin, story (câu chuyện). 

- Tìm kiếm bạn bè thông qua địa chỉ 

email, số điện thoại, tên người dùng 

hay thậm chí là thông qua bạn 

chung. 

- Tận dụng làm nơi quảng bá online 

như: Fanpage, quảng bá thương hiệu 

trên trang cá nhân. 

- Khả năng tag (gắn thẻ) hình ảnh, 

nhận diện khuôn mặt thông minh. 

- Cho phép tạo khảo sát/thăm dò ý 

kiến ngay trên tường cá nhân. 

Instagram Là nền tảng dành chia sẻ 

ảnh và video clip từ điện 

thoại thông minh của các 

thành viên trong cộng đồng 

Đa dạng hoá các hình ảnh giúp 

người sử dụng tiếp cận được thông 

tin, dịch vụ, thông điệp nhanh hơn. 

Twitter  Kho tàng thông tin có thể 

dùng để liên kết nội dung 

bài viết này đến các bài viết 

thú vị khác, chia sẻ video 

clip, hình ảnh.  

Người sử dụng sẽ theo dõi những nội 

dung mong muốn như PrEP, ARV, 

PEP, yêu đương, chemsex,…từ đó 

kết nối với những người có cùng sở 

thích. 

Tiktok Là nền tảng sản xuất, đăng 

tải video clip ngắn chứa nội 

dung đúc kết, ngắn gọn phù 

Chia sẻ những video clip ngắn về 

một chủ đề, nội dung nhất định. Tiếp 

cận trực tuyến tốt nếu nội dung clip 



 

 

hợp với giới trẻ hiện nay. ngắn gọn và thu hút. 

App trực 

tuyến: 

Zalo, 

Telegram,.. 

Là nền tảng sử dụng trên 

điện thoại di động các tài 

khoản cá nhân thành lập lên 

bằng số điện thoại. 

Giao lưu, gặp gỡ, kết nối, chia sẻ 

thông tin theo hình thức nhóm kín 

Doanh nghiệp có thế mạnh sử dụng phương tiện truyền thông trực tuyến nào 

thì lồng ghép cung cấp thông tin về HIV/AIDS qua kênh đó để công nhân lao động 

được tiếp cận thường xuyên và thuận lợi cho người đăng tải thông tin.  

2.2 Sản phẩm/tài liệu truyền thông 

Hiện nay có rất nhiều tài liệu truyền thông sẵn có về nội dung phòng, chống 

HIV/AIDS trên các trang thông tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y 

tế, các đơn vị truyền thông y tế của trung ương và địa phương. Doanh nghiệp, người 

sử dụng lao động có thể tải tài liệu từ những trang web chuẩn nguồn để thông tin 

chính xác và cập nhật. 

Đối với người lao động, cần tăng cường cung cấp những thông tin, kiến thức 

sau: 

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS: đường lây truyền, các hành vi nguy cơ lây 

nhiễm HIV, cách phòng tránh và các thông tin và dịch vụ phòng, chống HIV phù 

hợp; đồng thời, nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS giúp giảm kỳ thị và phân biệt với 

HIV. 

- Cung cấp thông tin về dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm HIV (PrEP), điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình 

dục. 

Đây là hai mảng thông tin quan trọng nhất cần truyền thông liên tục và lâu 

dài để đảm bảo tính cập nhật thường xuyên với các dịch vụ mới. 

3. Hướng dẫn truyền thông trực tiếp  

Cách truyền thông này cần chuẩn bị kỹ về nội dung và kinh phí lớn nên chỉ phù 

hợp với các dịp truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS, 

hoặc lồng ghép trong các sự kiện truyền thông các lĩnh vực phù hợp khác. 

3.1 Chuẩn bị 

- Chủ đề và những nội dung cần truyền thông phù hợp với đối tượng tham 

gia. Từ chủ đề truyền thông sẽ xây dựng các hoạt động vui, lôi kéo được sự tham 

gia của đối tượng truyền thông như trò chơi  đóng kịch, thi kiến thức về ma tuý, 



 

 

HIV,…Hiện nay có nhiều app ứng dụng điện thoại thông minh để người tham gia sự 

kiện có thể sử dụng để trả lời các câu hỏi như: Kahoot, Quizz... phù hợp với giới trẻ. 

- Chọn địa điểm truyền thông: Địa điểm truyền thông cần phù hợp, (có thể 

trong hội trường hoặc không gian mở) với quy mô, nội dung, số người tham gia, khả 

năng tài chính, .... Một số hoạt động cần có khoảng không để trưng bày tranh ảnh, 

tài liệu liên quan đến chủ đề truyền thông.  

- Một buổi truyền thông nhóm lớn cần ít nhất 2 người tiến hành (Người dẫn 

chương trình/truyền thông viên). Nếu cần, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cơ quan 

phòng, chống HIV/AIDS của Quận/huyện sở tại để họ cử cán bộ chuyên môn hỗ 

trợ. 

- Theo dõi và kiểm tra kết quả chuẩn bị các hoạt động sẽ được thực hiện 

trong ngày truyền thông (nhất là khi có đóng kịch, tiểu phẩm, thi). 

- Quảng bá sự kiện này để thu hút được sự tham gia của nhiều người. 

3.2. Tiến hành buổi truyền thông 

Tiến hành các hoạt động, nội dung theo kịch bản và chương tình đã chuẩn bị. 

Sử dụng các phương tiện nghe nhìn hỗ trợ nếu có để làm tăng tính minh hoạ, hấp 

dẫn. Chú ý có thể linh hoạt về thời điểm và thời gian cho phép để phân bố nội dung 

trình bày phù hợp với tình hình thực tế.  

Sử dụng app Kahoot hoặc Quizz để hỏi đáp về hiểu biết liên quan đến 

HIV/AIDS và các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS là một cách thức truyền thông 

hiệu quả và phù hợp với giới trẻ đang được nhiều tổ chức, đơn vị áp dụng.  

- Bộ câu hỏi và đáp án trả lời: Trong một buổi truyền thông không nên hỏi 

quá 20 câu. Ban tổ chức có thể tham khảo bộ câu hỏi theo Phụ lục số 3 và bổ sung 

các câu hỏi và đáp án trả lời về thông tin địa điểm cung cấp dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh hoặc huyện nơi doanh nghiệm đóng trú. 

- Người dẫn chương trình/truyền thông viên nên hỏi và giải đáp từng câu hỏi 

sau khi các tham dự viên đã đưa ra đáp án. Tập trung giải thích kỹ những câu có số 

người trả lời đúng thấp. 

- Nên chuẩn bị một số phần quà để khen tặng những tham dự viên trả lời 

đúng nhiều câu hỏi nhất. Thông thường khen tặng 5-10 người. Phần thưởng có thể 

chỉ mang tính tượng trưng và động viên tinh thần, có thể là các vật phẩm truyền 

thông phòng, chống HIV/AIDS. 

3.3 Kết thúc buổi truyền thông: 

- Tóm tắt, nhấn mạnh các nội dung chính;  



 

 

- Nếu có điều kiện, phát thêm những tài liệu truyền thông liên quan đến chủ đề 

nói chuyện cho người tham gia và có thể nêu thêm các hoạt động sắp tới; 

 - Kết thúc buổi truyền thông nên bằng một thông điệp kêu gọi hành động, cam 

kết liên quan đến phòng chống ma tuý và HIV. 

- Cảm ơn những người tham dự trước khi kết thúc. 

4. Các hình thức truyền thông gián tiếp 

4.1. Góc truyền thông 

- Tuỳ theo hoàn cảnh từng doanh nghiệp, có thể đặt góc truyền thông phòng, 

chống HIV/AIDS tại thư viện, phòng văn hóa, phòng làm việc của các đoàn thể, khu 

vực nghỉ giữa ca… Nhìn chung, nên chọn vị trí mà nhiều người lui tới và dừng lại 

xem, tiện lợi cho người lao động. Tuy nhiên địa điểm đặt cần tránh mưa nắng hoặc 

tranh ảnh bị xé rách hay phá huỷ. 

- Có các tài liệu về HIV, các vấn đề liên quan và phương tiện truyền thông 

mà cơ sở sẵn có như tờ gấp, sách mỏng, áp phích, bao cao su … và nên xếp sắp, 

phối hợp hài hòa theo từng loại hoặc chủ đề, để trong độc để người xem dễ thấy, dễ 

lấy, Tivi có thể để trên bàn hoặc ở độ cao vừa phải để tiện theo dõi. Các tài liệu, 

thông tin cần thay đổi thường xuyên để tránh gây nhàm chán. Các doanh nghiệp có 

thể liên hệ với cơ quan phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố để có các bản 

tin về HIV/AIDS của địa phương. 

4.2. Bảng tin 

Mỗi doanh nghiệp nên bố trí từ 1 đến 3 bảng tin về phòng chống HIV/AIDS, 

để ở những nơi thuận tiện để người lao động có thể đọc khi họ có thời gian như tại 

nơi để xe, trên đường đi lại... 

Bảng tin có dán văn bản về chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh 

nghiệp, danh sách Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp với số điện thoại 

(nếu có)  để người lao động biết và liên hệ đúng người khi có nhu cầu. 

4.3. Loa thông tin nội bộ 

 Nếu doanh nghiệp có hệ thống loa truyền thanh nội bộ. Ban chỉ đạo phòng, 

chống HIV/AIDS của doanh nghiệp có thể cho phép các truyền thông viên sử dụng 

hệ thống loa truyền thanh này để đọc các bản tin về HIV/AIDS hay phát các thông 

điệp truyền thông về HIV/AIDS ở dạng audio. 

Thời gian phát thanh phù hợp đặc thù của doanh nghiệp, có thể phát vào lúc 

đầu giờ hoặc giờ nghỉ, người lao động có thể theo dõi thông tin mà không ảnh 

hưởng đến hoạt động chung và năng suất lao động. 



 

 

Cần giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ là thành viên Ban Phòng, chống 

HIV/AIDS chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho phát tin. 

4.4. Phát tờ rơi, áp phích thông điệp 

Các doanh nghiệp có thể chủ động liên hệ với đơn vị đầu mối phòng, chống 

HIV/AIDS tỉnh/thành phố hoặc các dự án để được cung cấp tờ rơi, áp phích về 

HIV/AIDS. Tời rơi có thể phát cho người lao động (nếu đủ) hoặc đặt tại các góc 

truyền thông, bảng tin. Các áp phích cần dán ở những nơi dễ nhìn, có mái che để 

tránh bị hư hại do mưa, nắng.  

 Lưu ý: Các hoạt động truyền thông gián tiếp qua tài liệu truyền thông ở tất 

cả các dạng như tờ rơi, áp phích, video, audio, văn bản của đơn vị hoặc của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS có thể xây dựng ở dạng điện 

tử để thuận lợi cho việc cung cấp thông tin cho người lao động thông qua quét mã 

QR code. Mã QR code có thể dán ở những nơi thuận tiện để công nhân lao động dễ 

dàng sử dụng. Đây là giải pháp rất hiệu quả và có những lợi ích sau: 

- Thông tin chuẩn nguồn, ở tất cả các định dạng (text, video, audio, tranh, 

ảnh, link...) 

- Có thể cập nhật thông tin dễ dàng 

- Chi phí thấp 

- Có tính bảo mật cao 

Truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho công nhân lao động là biện pháp 

can thiệp cần thiết và hiệu quả nhất trong dự phòng lây nhiễm HIV. Doanh 

nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều phương thức truyền thông ở trên phù hợp với 

điều kiện thực tế của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 



 

 

II. TRIỂN KHAI CUNG CẤP BAO CAO SU  

1. Tại sao cần cung cấp bao cao su tại doanh nghiệp 

Hiện nay bao cao su (BCS) là phương tiện chi phí thấp nhất và hiệu quả cao 

trong phòng lây nhiễm HIV và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.  

Tại doanh nghiệp, các hoạt động truyền thông nâng cao hiểu biết về HIV 

cũng như các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV sẽ khuyến khích người lao động 

chủ động tìm kiếm và sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để phòng lây nhiễm 

HIV cho bản thân và người thân, từ đó bảo vệ sức khoẻ của người lao động, đảm 

bảo được hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khi người lao động bỏ tiền mua bao cao su cho nhu cầu của mình thì họ sẽ 

cân nhắc hành vi của bản thân và có trách nhiệm với hành vi của mình.  

2. Các mô hình cung cấp bao cao su tại doanh nghiệp 

Hiện nay, người lao động Việt Nam khi có nhu cầu sử dụng BCS đã có thể 

tiếp cận với BCS dưới 2 hình thức sau: 

Mô hình 1: Người lao động có nhu cầu tự mua bao cao su tại các cửa hàng 

chuyên bán BCS, nhà thuốc, siêu thị, các nhà hàng, khách sạn hoặc có thể xin miễn 

phí tại các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình… Đây là 

hình thức phổ biến nhất. 

Mô hình 2: Doanh nghiệp liên hệ với các dự án để mua bao cao su trợ giá về 

cấp miễn phí hoặc bán cho người lao động. Khi mua bao cao su trợ giá, doanh 

nghiệp sẽ được mua với giá thấp nhất và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kèm theo 

như: tờ rơi kiến thức về HIV, tờ rơi địa chỉ tư vấn, xét nghiệm miễn phí HIV,… 

Cung cấp bao cao su miễn phí nên thực hiện sau các buổi truyền thông, tư 

vấn do thành viên Ban Phòng, chống HIV/AIDS hoặc cán bộ y tế thực hiện tại 

doanh nghiệp. Trong các buổi này, người lao động không chỉ được cung cấp BCS 

mà còn được hướng dẫn sử dụng BCS đúng cách, được tư vấn về hành vi tình dục 

an toàn, cách dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

cũng như phát các tờ rơi liên quan đến HIV. 

3. Triển khai chương trình bao cao su tại doanh nghiệp 

Để đảm bảo cung cấp bao cao su đạt hiệu quả trong phòng lây nhiễm HIV và 

các bệnh lây truyền qua đường tình dục, doanh nghiệp và Ban Phòng, chống 

HIV/AIDS cần thực hiện các hoạt động sau: 



 

 

- Đưa hoạt động cung cấp bao cao su vào chính sách và kế hoạch hoạt động 

của hoạt động phòng, chống HIV của doanh nghiệp 

Khi truyền thông về HIV và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, luôn: 

+ Đề cập đến việc sử dụng bao cao su là biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV 

hiệu quả trong dự phòng, chi phí thấp với người lao động, giới thiệu các loại bao 

cao su hiện có, 

+ Trao đổi với cả nam và nữ về tác dụng và cách sử dụng bao cao su đúng 

cách, bao gồm cả cách bảo quản và huỷ bỏ bao cao su sau khi sử dụng, 

+ Phát cho mỗi người tham gia truyền thông 1-2 bao cao su để dùng thử, 

+ Giới thiệu các điểm cung cấp bao cao su nam và nữ hiện có tại doanh 

nghiệp và ngoài cộng đồng. 

Trong trường hợp doanh nghiệp triển khai “Mô hình 2” (nêu ở mục 2): 

+ Doanh nghiệp liên hệ với các tổ chức được Chính phủ cho phép bán bao 

cao su trợ giá để đặt hàng mua bao cao su.  

+ Cung cấp miễn phí cho người lao động trong giai đoạn đầu, sau đó thông 

qua hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp vận động người lao động có nhu cầu tự 

bỏ tiền mua bao cao su. 

+ Bao cao su phát miễn phí cần được đặt ở những nơi dễ lấy, không ảnh 

hưởng bởi thời tiết/nhiệt độ, đảm bảo tính riêng tư, hạn chế tối đa các khó khăn có 

thể gây ra cho người có nhu cầu muốn mua hoặc nhận bao cao su miễn phí; ví dụ 

đặt bao cao su vào các hộp phát miễn phí ở nhà vệ sinh nam hoặc nữ hoặc tại nơi 

thay quần áo, đồng phục lao động, phòng y tế… 

Cung cấp BCS miễn phí hoặc bán trợ giá BCS cho người lao động khi có nhu cầu 

là hoạt động cần thiết trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. TRIỂN KHAI TƯ VẤN XÉT NGHIỆM HIV 

1. Tầm quan trọng của tư vấn xét nghiệm 

Ngày nay, nhờ những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm triển khai 

các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV được triển khai rộng 

rãi và với quy trình, hình thức đơn giản. Tư vấn xét nghiệm đã được phân cấp thực 

hiện ở tuyến xã, phường, y tế thôn bản, nhân viên tiếp cận cộng đồng với kỹ thuật 

xét nghiệm sàng lọc HIV bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh, thậm chí triển khai tự 

xét nghiệm. Vì vậy, việc tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV trong doanh nghiệp là hoàn 

toàn khả thi. 

Tuy nhiên, việc tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV trong doanh nghiệp vẫn phải 

đảm bảo theo nguyên tắc: Bảo đảm tính bí mật, tự nguyện; cung cấp thông tin trước 

và tư vấn sau xét nghiệm; tuân thủ chiến lược, phương cách, quy trình xét nghiệm; 

bảo đảm chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học; kết nối với các chương trình dự 

phòng và chăm sóc điều trị. 

2. Các mô hình cung cấp tư vấn xét nghiệm tại doanh nghiệp 

 Công nhân lao động có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV có thể tiếp cận tư vấn 

xét nghiệm theo những mô hình sau: 

Mô hình 1: Tư vấn và phát/cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm  

 Đối với các doanh nghiệp triển khai cung cấp miễn phí hoặc bán trợ giá sinh 

phẩm tự xét nghiệm, thông báo đến công nhân lao động biết để khi có nhu cầu họ có 

thể đến nhận dịch vụ. Doanh nghiệp có thể hợp tác với các đơn vị, dự án, các nhóm 

cộng đồng (CBO), hoặc các trang mạng xã hội, các trang web để chuyển gửi người 

có nhu cầu nhận sinh phẩm tự xét nghiệm HIV. 

 Mô hình 2: Tư vấn, xét nghiệm tại cộng đồng 

 Đối với các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn xét 

nghiệm HIV thì chỉ cung cấp thông tin và chuyển gửi công nhân lao động có nhu 

cầu xét nghiệm HIV đến các cơ sở y tế, các nhóm cộng đồng để nhận dịch vụ. Chi 

tiết xem thêm phần IV của tài liệu này. 

 Mô hình 3: Tư vấn, xét nghiệm tại doanh nghiệp 

 Cán bộ y tế của doanh nghiệp sau khi được tập huấn chuyên môn về tư vấn 

xét nghiệm HIV và đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động này 

tại phòng y tế của doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể chủ động nguồn sinh 



 

 

phẩm hoặc liên hệ với cơ quan y tế trên địa bàn để được hỗ trợ sinh phẩm để triển 

khai cung cấp dịch vụ tại đơn vị cho người lao động có nhu cầu. 

Tư vấn xét nghiệm HIV cho công nhân lao động có hành vi nguy cơ lây nhiễm 

HIV là hoạt động cần thiết, trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện 

triển khai tại phòng y tế của doanh nghiệp thì có thể chuyển tiếp, chuyển tuyến 

người lao động đến các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV để sử dụng dịch vụ tư vấn 

xét nghiệm HIV tại cộng đồng. 

 

IV. ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM VỚI HIV (PrEP)  

1. Khái niệm và tầm quan trọng của điều trị trước phơi nhiễm 

Trong những năm gần đây, dịch HIV/AIDS đang có xu hướng tăng nhanh ở 

nhóm thanh niên trẻ và chủ yếu lây qua đường tình dục, đặc biệt là ở nhóm nam 

quan hệ tình dục đồng giới. Để ứng phó với tình hình đó, biện pháp điều trị dự 

phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) đã được triển khai rộng rãi ở hầu hết các tỉnh 

thành phố.  

Một người có hành vi nguy cơ dễ lây nhiễm HIV sau khi có kết quả xét 

nghiệm HIV âm tính thì có thể được điều trị PrEP để dự phòng lây nhiễm HIV. 

PrEP là một phương pháp dự phòng rất hiệu quả giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV 

lên đến 90% nếu được sử dụng đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

2. Các mô hình cung cấp tư vấn và điều trị trước phơi nhiễm (PrEP) cho công 

nhân lao động 

Công nhân lao động có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV có thể tiếp cận tư 

vấn, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm theo những mô hình sau: 

Mô hình 1: Tư vấn và chuyển gửi PrEP tại cộng đồng 

 Đối với các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn và điều 

trị PrEP thì chỉ cung cấp thông tin và chuyển gửi công nhân lao động có nhu cầu 

đến các cơ sở y tế tại cộng đồng để nhận dịch vụ. 

 Chi tiết xem thêm phần IV của tài liệu này. 

 Mô hình 2: Tư vấn và điều trị PrEP tại doanh nghiệp 

 Cán bộ y tế của doanh nghiệp sau khi được tập huấn chuyên môn về tư vấn 

và điều trị PrEP và doanh nghiệp đủ điều kiện theo qui định hiện hành để triển khai 

hoạt động này tại phòng y tế. Khi đó, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan y tế trên địa 



 

 

bàn để hỗ trợ thuốc và sinh phẩm để triển khai tại đơn vị. Người lao động có nhu 

cầu sẽ được nhận dịch vụ PrEP nếu được chỉ định điều trị. 

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV cho công nhân lao động có hành vi 

nguy cơ lây nhiễm HIV là hoạt động cần thiết, trong trường hợp doanh nghiệp 

không đủ điều kiện triển khai tại phòng y tế thì có thể chuyển tiếp, chuyển tuyến 

người lao động có nhu cầu đến sử dụng dịch vụ PrEP tại cộng đồng. 

 

V. CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ GIỚI THIỆU CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 

ĐẾN CÁC DỊCH VỤ DỰ PHÒNG, CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS 

TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Khái niệm và tầm quan trọng của cung cấp thông tin và giới thiệu dịch vụ  

Một doanh nghiệp, một cơ sở dịch vụ dù ở bất cứ lĩnh vực nào hay tuyến nào 

cũng không thể đáp ứng tất cả nhu cầu về dự phòng và chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS/STIs của người lao động. 

Trong khi đó, người lao động (đặc biệt là người lao động nhiễm HIV) có 

những nhu cầu rất khác nhau về thể chất, tinh thần và xã hội như tư vấn xét nghiệm 

HIV, mua bao cao su trợ giá, điều trị HIV/AIDS, khám chữa các bệnh nhiễm trùng 

cơ hội và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), hỗ trợ tâm lý và xã 

hội... 

Cung cấp thông tin và giới thiệu dịch vụ được đề cập ở đây là hoạt động giới 

thiệu thông tin về các dịch vụ có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ 

người lao động hoặc gia đình họ tiếp cận, sử dụng các dịch vụ đó khi cần một cách 

phù hợp và thuận tiện nhất tại địa bàn hoặc ở tuyến trên. 

Việc hiểu biết và giới thiệu người lao động đến các dịch vụ y tế, xã hội liên 

quan đến phòng, chống HIV/AIDS không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động 

mà còn làm tăng uy tín của doanh nghiệp. 

2. Các bước cung cấp thông tin và giới thiệu dịch vụ có hiệu quả 

2.1. Nắm chắc thực trạng hệ thống các dịch vụ  

Doanh nghiệp cần có danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ về phòng, chống 

HIV/AIDS trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng hoặc ở tuyến trên. Danh sách này có 

thể có sẵn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố hoặc các dự án trên địa 

bàn. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm 

- Tư vấn xét nghiệm HIV; 



 

 

- Cung cấp sinh phẩm tự xét nghiệm HIV 

- Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) 

- Khám, điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục;  

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;  

- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;  

- Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng HIV;  

- Cung cấp bơm kim tiêm, bán trợ giá bao cao su;  

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

- Hỗ trợ tâm lý, xã hội, giáo dục;  

- Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm; 

Với mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ nêu trên, cần có thông tin về: 

- Địa chỉ, số điện thoại và thời gian làm việc; 

- Địa bàn phục vụ; 

- Đối tượng phục vụ; 

- Dịch vụ chính được cung cấp;  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ; 

- Thông tin để liên hệ: Tên, địa chỉ, điện thoại...; 

- Những lợi ích mà dịch vụ có thể mang lại; 

- Những thuận lợi (bảo mật, miễn phí, giờ làm việc, thái độ của nhân viên...)  

- Những hạn chế (nếu có) để người lao động có thể chuẩn bị tinh thần trước; 

- Chi phí phải chi trả. 

Lưu ý địa chỉ các dịch vụ, người liên hệ... có thể thay đổi nên phải thường 

xuyên cập nhật để việc giới thiệu được chính xác, tạo niềm tin cho người được giới 

thiệu. 

2.2. Xác định nhu cầu của người lao động 

Người làm công tác phòng, chống HIV/AIDS (dưới đây gọi là người giới 

thiệu) cần xác định nhu cầu của người lao động qua quá trình truyền thông, tư vấn 

để hiểu rõ đặc điểm nhân thân, hoàn cảnh gia đình, tình trạng bệnh tật, tâm tư, 

nguyện vọng, dịch vụ mà người lao động mong muốn hoặc người giới thiệu nhận 

thấy họ cần được giới thiệu đến các dịch vụ này. 

2.3. Hỗ trợ người lao động tiếp cận với các dịch vụ  



 

 

- Cung cấp thông tin về các dịch vụ (khả năng cung cấp, đáp ứng, khó khăn, 

thuận lợi, lợi ích của việc tiếp cận dịch vụ...) mà  người lao động có nhu cầu hoặc 

cần sử dụng và có thể tiếp cận được; 

- Giải thích thêm nếu còn băn khoăn, chưa hiểu rõ để  người lao động lựa 

chọn giải pháp, sau đó cùng  người lao động lập kế hoạch thực hiện. 

- Động viên người lao động yên tâm nhận dịch vụ và nói với họ rằng bạn sẽ 

sẵn sàng giúp đỡ họ bất cứ khi nào họ cần. 

2.4. Theo dõi kết quả và hỗ trợ sau chuyển gửi dịch vụ  

Người giới thiệu cần tìm hiểu xem người lao động có tới sử dụng dịch vụ 

không, nếu họ đã sử dụng dịch vụ thì họ đã được hỗ trợ gì, họ có chuyển đến cơ sở 

tiếp theo hay về nhà tiếp tục theo dõi.... Nếu họ chưa đến sử dụng dịch vụ vụ thì do 

nguyên nhân gì? Tùy theo nguyên nhân mà người giới thiệu hỗ trợ, động viên người 

lao động đến sử dụng dịch vụ càng sớm càng tốt.   

Các hoạt động giới thiệu địa chỉ, thông tin về dịch vụ và hỗ trợ tiếp cận dịch 

vụ thường được lồng ghép trong quá trình truyền thông do truyền thông viên thực 

hiện hoặc thông qua các tờ rơi có sẵn tại doanh nghiệp được để ở những nơi dễ nhìn 

thấy và dễ lấy. 

Lưu ý: Các thông tin về dịch vụ về HIV/AIDS nên tích hợp vào mã QR code 

để công nhân lao động có đầy đủ thông tin khi cần. 

Cung cấp thông tin và giới thiệu các dịch vụ y tế nói chung và các dịch vụ phòng, 

chống HIV/AIDS nói riêng đối với công nhân lao động là rất cần thiết để đảm 

bảo công nhân lao động được chăm sóc sức khỏe toàn diện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO 

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG  

 

I. THÀNH LẬP BAN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS  

1. Tại sao cần thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp? 

Việc thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS nhằm giúp lãnh đạo doanh 

nghiệp có định hướng, thống nhất và quyết định sẽ triển khai các hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp như thế nào để bảo vệ sức khoẻ người lao động, 

bảo vệ lực lượng sản xuất, góp phần đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. 

2. Nhiệm vụ Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp 

- Trao đổi, thảo luận với lãnh đạo để đạt được cam kết của lãnh đạo doanh 

nghiệp trong việc ủng hộ và hỗ trợ cho Ban hoạt động thông qua các chính sách, 

quyết định cụ thể do lãnh đạo doanh nghiệp kí và ban hành. 

- Xây dựng chiến lược hoặc kế hoạch dài hạn (5 năm, 10 năm,...) cho doanh 

nghiệp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng như các kế hoạch, hoạt động 

cụ thể hằng tháng, quí và năm cho các phòng, ban, tổ chức đoàn thể theo nhiệm vụ, 

mục tiêu mà Ban đã đặt ra với các chỉ tiêu cần đạt được đã được lãnh đạo doanh 

nghiệp thông qua. 

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp dự toán ngân sách, chi phí cho các 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện tài chính của doanh 

nghiệp. 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS sẽ căn cứ các nội dung sau để tham mưu cho 

lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp: 

- Đặc điểm sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp; 

- Tình hình, đặc điểm lây nhiễm HIV trên địa bàn doanh nghiệp đang hoạt 

động và nơi người lao động đang cư trú; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phòng, 

chống HIV/AIDS nói chung và tại nơi làm việc nói riệng; 

- Thực trạng, nguy cơ lây nhiễm HIV và nhu cầu của công nhân lao động,... 

3. Thành viên của Ban Phòng, chống HIV/AIDS 

Doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức 

của doanh nghiệp và số lượng người lao động để quyết định số lượng thành viên của 



 

 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS cho phù hợp, tránh bộ máy cồng kềnh và làm việc 

không hiệu quả. 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp bao gồm các thành phần: 01 

trưởng ban, 01 phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực, một số uỷ viên với cơ cấu 

hợp lý.  

Giám đốc doanh nghiệp là người quyết định thành lập Ban Phòng, chống 

HIV/AIDS của doanh nghiệp. 

3.1. Các thành viên của Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

- Trưởng ban: nên là lãnh đạo doanh nghiệp (Giám đốc hoặc Phó giám đốc 

hoặc cấp bậc tương đương). 

-  Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực: Là đại diện tổ chức công đoàn 

hoặc cán bộ y tế. Thông thường Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực là cán bộ 

y tế hoặc cán bộ phụ trách nhân sự hoặc lãnh đạo Công đoàn trong doanh nghiệp.  

- Các uỷ viên: Là lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo: 

+  Phòng nhân sự/tổ chức hành chính; 

+  Công đoàn; 

+  Đoàn Thanh niên (nếu có); 

+  Y tế; 

+  Người lao động... 

Tuy nhiên tùy mô hình, cơ cấu, tổ chức và số lượng công nhân lao động của 

doanh nghiệp mà quyết định số lượng thành viên Ban Phòng, chống HIV/AIDS, 

nhưng nên có ít nhất  từ 3 thành viên trở nên. Nếu trong doanh nghiệp có công nhân 

lao động nhiễm HIV thì nên đưa đại diện của họ vào là thành viên của Ban Phòng, 

chống HIV/AIDS (nếu người nhiễm HIV tự công khai danh tính) để có  ý kiến đóng 

góp đáp ứng với nhu cầu và quyền lợi cho người nhiễm HIV trong doanh nghiệp.  

3.2. Nhiệm vụ của các thành viên 

3.2.1. Trưởng Ban Phòng, chống HIV/AIDS 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo doanh nghiệp về toàn bộ hoạt động của Ban 

Phòng, chống HIV/AIDS và phân nhiệm vụ cho từng thành viên. 

- Quyết định định hướng chiến lược, nội dung hoạt động và các vấn đề liên 

quan đến phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp;  



 

 

- Đảm bảo các quyết định của Ban Phòng, chống HIV/AIDS sẽ được thực 

hiện, duy trì và có tính bền vững cao; các hoạt động được thống nhất và triển khai từ 

trên xuống dưới. 

- Vận động lãnh đạo doanh nghiệp cam kết, ủng hộ cho các hoạt động của 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS, tìm kiếm các nguồn kinh phí hoặc huy động các 

nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp cho phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao 

động.  

- Quyết định cơ chế hoạt động cho Ban Phòng, chống HIV/AIDS, cũng như 

chế độ khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị trong doanh nghiệp tích cực tham gia 

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

3.2.2. Phó trưởng Ban hoặc uỷ viên thường trực 

- Trực tiếp chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên của Ban triển khai hoạt 

động hoặc thực hiện các quyết định, kế hoạch của Ban Phòng, chống HIV/AIDS. 

- Phối hợp với các thành viên của Ban và các cơ quan, đơn vị,  đoàn thể trong 

doanh nghiệp để tư vấn, xây dựng kế hoạch hoạt động hay chương trình làm việc 

hàng tháng/quí/năm cũng như lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

với các hoạt động khác có liên quan của doanh nghiệp.  

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của người lao động trong doanh nghiệp, đề 

xuất hướng giải quyết với các thành viên của Ban Phòng, chống HIV/AIDS và tổ 

chức các cuộc họp định kì cũng như chuẩn bị các báo cáo… 

3.2.3. Các uỷ viên 

- Triển khai các hoạt động đã được Trưởng Ban Phòng, chống HIV/AIDS 

giao. 

- Tổng hợp ý kiến người lao động, đề xuất thay đổi hoạt động, bổ sung hoặc 

sửa đổi chính sách, nội qui của doanh nghiệp và của các cơ quan quản lý nhà nước 

có liên quan để công tác phòng, chống HIV/AIDS có kết quả tốt hơn, bền vững hơn. 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Phòng, chống HIV/AIDS, đóng góp 

ý kiến vào bản dự thảo báo cáo do Phó trưởng ban hoặc uỷ viên thường trực chuẩn 

bị.  

- Chủ động đề xuất phối hợp với cộng đồng dân cư, cơ quan y tế địa phương 

và các doanh nghiệp lân cận cùng triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

và chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV trong và ngoài doanh nghiệp. 



 

 

4. Các hoạt động của Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

- Họp định kì hàng tháng, quí và năm để thảo luận các kế hoạch, nội dung, 

hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của  doanh nghiệp cũng như tổng kết, báo cáo 

các hoạt động đã triển khai và rút kinh nghiệm cho hoạt động tiếp theo. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành 

viên của Ban thực hiện hoặc giám sát các hoạt động. 

- Giám sát các đơn vị, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện đúng các 

nội qui, chính sách của doanh nghiệp về phòng, chống HIV/AIDS đã được ban 

hành; định kì có báo cáo, đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động của Ban, đề xuất 

chiến lược và kế hoạch cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo. 

- Đề xuất khen thưởng cũng như kỉ luật đối với các cá nhân, đơn vị trong 

doanh nghiệp làm tốt hoặc vi phạm chính sách, quy định về phòng, chống 

HIV/AIDS mà doanh nghiệp đã ban hành. 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và 

ban hành chính sách, quy định, kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS và trực tiếp chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp. 

Lãnh đạo doanh nghiệp ban hành quyết định thành lập Ban Phòng, chống 

HIV/AIDS với họ tên, chức vụ trong doanh nghiệp và chức danh trong Ban Phòng, 

chống HIV/AIDS. 

 

II. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA DOANH 

NGHIỆP  

1.Tại sao cần xây dựng Chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp? 

Chính sách phòng, chống HIV/AIDS có vai trò quan trọng trong việc: 

- Thể hiện rõ quan điểm, thái độ của lãnh đạo doanh nghiệp trước tác động 

của đại dịch HIV/AIDS cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua 

các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp; xây 

dựng hình ảnh tốt và tin cậy cho người lao động và đối tác về việc đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động gắn liền với phát triển của doanh nghiệp. 

- Có khung pháp lí thống nhất, có hành vi, ứng xử đúng đắn trước tình hình 

dịch HIV/AIDS, đảm bảo không vi phạm pháp luật đặc biệt tránh không vi phạm 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) 



 

 

- Tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, chia sẻ, cảm thông và gắn bó 

giữa người lao động nhiễm HIV và đồng nghiệp để cùng nhau lao động, sản xuất, 

kinh doanh góp phần phát triển doanh nghiệp 

- Hạn chế được các ảnh hưởng, tác động tiêu cực của HIV/AIDS đến sự phát 

triển của doanh nghiệp, bảo vệ sức khoẻ của người lao động, đảm bảo được nguồn 

nhân lực khoẻ mạnh, chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi 

phí để phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp 

phát triển bền vững. 

2. Quá trình xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp 

Chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp được xây dựng trên 

cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện tại của Chính phủ, các nội qui, qui định 

của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu, yêu cầu thiết thực và phù hợp với điều 

kiện của người lao động cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Để xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp không 

nhất thiết phải có chuyên gia về lĩnh vực HIV/AIDS tại doanh nghiệp, các nhà quản 

lí doanh nghiệp cùng các tổ chức xã hội trong doanh nghiệp và đại diện người lao 

động từ các đơn vị sản xuất trong doanh nghiệp có thể cùng nhau xây dựng được 

các nội dung của chính sách. Tuy nhiên các nhà quản lí, nhóm chịu trách nhiệm xây 

dựng chính sách cần thực hiện các bước như sau: 

2.1. Tạo sự đồng thuận của lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng 

chính sách phòng, chống HIV/AIDS của đơn vị 

Đầu tiên, lãnh đạo doanh nghiệp cần có hiểu biết đúng đắn về HIV/AIDS và 

dự phòng lây nhiễm HIV; nhận thức được nguy cơ lây nhiễm HIV của người lao 

động cũng như tầm quan trọng của chính sách phòng, chống HIV/AIDS. Ban lãnh 

đạo doanh nghiệp cần thống nhất, quyết tâm xây dựng và ban hành chính sách 

phòng, chống HIV/AIDS; và giao cho 1 nhóm có trách nhiệm xây dựng dự thảo các 

nội dung của chính sách để trình lãnh đạo phê duyệt. 

2.2. Tham khảo các tài liệu liên quan 

Lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Phòng, chống HIV/AIDS cần dành thời gian 

tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu liên quan về HIV/AIDS 

còn hiệu lực để đưa vào nội dung chính sách của doanh nghiệp. 

2.3. Tham khảo ý kiến của cơ quan phòng, chống HIV/AIDS tại địa 

phương 



 

 

Căn cứ vào thực trạng triển khai các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại địa 

phương, doanh nghiệp có thể đưa ra những chính sách hỗ trợ công nhân lao động 

một cách phù hợp để tiếp cận các dịch vụ. 

  2.4. Các nội dung chủ yếu của chính sách phòng, chống HIV/AIDS của 

doanh nghiệp 

Một chính sách phòng, chống HIV/AIDS đạt yêu cầu là chính sách có được 

các nội dung cơ bản nhất, khả thi và không vi phạm pháp luật, không trái với các 

qui định về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. Các nội dung chủ yếu của chính sách 

này thường bao gồm các quy định sau: 

- Không phân biệt đối xử và kì thị với người nhiễm HIV. Đây là nội dung đã 

được Luật pháp qui định và bắt buộc phải tuân thủ. Chính sách cần ghi rõ nghiêm 

cấm các hành vi kì thị, phân biệt đối xử và hình thức xử lí kỉ luật nếu vi phạm. 

- Không xét nghiệm HIV bắt buộc khi tuyển dụng hoặc trong quá trình người 

lao động đang làm việc, đây là nội dung tuân thủ Điều 4 - Luật phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

- Tạo điều kiện, cung cấp thông tin, giáo dục truyền thông HIV cho người lao 

động khi mới tuyển dụng cũng như định kì để thể hiện sự cam kết của lãnh đạo 

doanh nghiệp trong việc bảo vệ sức khoẻ của người lao động, bảo vệ sản xuất. 

- Tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với các dịch vụ dự phòng lây 

nhiễm HIV thông qua việc cung cấp và giới thiệu về bao cao su, điều trị các nhiễm 

trùng lây truyền qua đường tình dục, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm (PrEP), điều trị HIV/AIDS,… 

- Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS luôn được lồng ghép với các hoạt động 

văn hoá, thể thao, giáo dục sức khoẻ để nâng cao hiểu biết, phòng lây nhiễm HIV và 

tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh thu hút sự tham gia của người lao động. 

- Hỗ trợ của doanh nghiệp dành cho người nhiễm HIV, người sau cai ma túy: 

chế độ ốm đau, điều trị, thăm hỏi... 

- Xác định kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 

(Xem thêm ví dụ về một chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp ở 

Phụ lục 3). 

3. Ban hành Chính sách 

- Sau khi nhóm soạn thảo nội dung Chính sách phòng, chống HIV/AIDS của 

doanh nghiệp hoàn thành bản dự thảo, bản dự thảo được gửi đến lãnh đạo và người 



 

 

lao động tại các đơn vị, bộ phận sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp xin ý kiến 

đồng thuận. 

- Sau khi thu thập ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức, đơn vị,... nhóm 

soạn thảo sẽ sửa đổi điều chỉnh và trình chính sách cho lãnh đạo phê duyệt. 

4. Phổ biến Chính sách đến từng người lao động trong doanh nghiệp 

- Sau khi Chính sách phòng, chống HIV/AIDS được lãnh đạo doanh nghiệp 

phê duyệt; Ban Phòng, chống HIV/AIDS có kế hoạch phổ biến đến từng người lao 

động trong doanh nghiệp.  

- Chỉ khi tất cả người lao động của doanh nghiệp nắm được các nội dung cơ 

bản của Chính sách thì việc thực thi chính sách mới được đảm bảo, thống nhất hoạt 

động; người lao động thấy được quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong 

phòng, chống HIV/AIDS. 

-  Phổ biến Chính sách tới người lao động trong doanh nghiệp có thể thông 

qua các hình thức như sau:  

+ Đăng trên website của doanh nghiệp (nếu có); 

+ Dán lên bảng thông tin của doanh nghiệp; 

+ In tóm tắt và để ở nơi dễ đọc, dễ nhìn; 

+ Đọc trên hệ thống loa phát thanh của doanh nghiệp; 

+ Thông báo trong các hoạt động chuyên đề HIV/AIDS hoặc lồng ghép với 

các hoạt động khác của doanh nghiệp: sức khỏe sinh sản, hoạt động thanh niên, 

công đoàn… 

5. Định kì đánh giá hiệu quả của chính sách và sửa đổi bổ sung 

Ban Phòng, chống HIV/AIDS định kì quí, năm thu thập báo cáo, góp ý và đề 

xuất sửa đổi chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp cho phù hợp với 

tình hình thực tế; đáp ứng nhu cầu của người lao động và phù hợp với các văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. 

 

Một Chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp tốt là chính sách tuân 

thủ các quy định pháp luật, tạo sự tin cậy và an toàn cho người nhiễm HIV làm 

việc trong doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn. 

 

 

 



 

 

III. LẬP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS TẠI DOANH NGHIỆP 

1. Mục đích và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại 

doanh nghiệp 

Một bản kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đầy đủ, cụ thể và chi tiết sẽ giúp 

cho lãnh đạo doanh nghiệp, những người quản lý và người thực hiện có một cái 

nhìn bao quát, chủ động. Giúp tìm kiếm, xác định và sử dụng các nguồn lực (bao 

gồm cả nhân lực, vật lực và kinh phí) trong và ngoài doanh nghiệp một cách hiệu 

quả nhất. 

2. Quy trình lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp 

Sau đây là những bước cụ thể trong quá trình lập kế hoạch phòng, chống 

HIV/AIDS việc bao gồm thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực trạng, đưa ra 

các vấn đề ưu tiên và xác định những can thiệp cụ thể 

2.1. Thu thập thông tin, phân tích tình hình, xác định vấn đề và lựa chọn 

vấn đề ưu tiên 

2.1.1. Thu thập thông tin, phân tích tình hình 

 - Mục đích là xác định các yếu tố liên quan đến HIV/AIDS và người lao 

động trong và ngoài doanh nghiệp. Từ đó xác định được thực trạng của doanh 

nghiệp trước dịch HIV/AIDS, đánh giá được nguy cơ tác động của HIV/AIDS đối 

với người lao động ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Các thông tin cần 

thu thập để phân tích gồm: 

 + Thông tin về tình hình HIV/AIDS trên thế giới, tại Việt Nam, tại tỉnh và 

đặc biệt tại nơi doanh nghiệp trú đóng và nơi người lao động cư trú hoặc thuê nhà ở;  

+ Các thông tin về người lao động trong doanh nghiệp: tuổi, giới, tình trạng 

hôn nhân; các thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như uống rượu bia, sinh hoạt văn 

hoá, thể thao; các yếu tố nguy cơ và hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, tình hình 

nhiễm HIV; 

 + Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội, văn hoá và kết cấu hạ tầng có liên quan 

trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng cũng như nơi người lao động cư trú hoặc thuê 

nhà ở; 

 + Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y tế, dịch vụ phòng, chống 

HIV/AIDS và các dịch vụ xã hội hiện có trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng cũng 

như gần nơi sinh sống của người lao động của doanh nghiệp… 

2.1.2. Xác định và lựa chọn vấn đề ưu tiên 



 

 

 Sau khi phân tích tình hình thực tế, Ban Phòng, chống HIV/AIDS và lãnh 

đạo doanh nghiệp sẽ đánh giá toàn diện về các yếu tố nguy cơ mà người lao động có 

thể gặp phải. Từ đó xác định các vấn đề cần phải được giải quyết, thứ tự ưu tiên 

(thường là theo tầm quan trọng của vấn đề đó) đối với công tác phòng, chống 

HIV/AIDS của doanh nghiệp mình. 

Qua kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã nhiều năm thực hiện công tác 

phòng, chống HIV/AIDS, các vấn đề ưu tiên nên được xác định tùy thuộc vào đặc 

điểm của từng doanh nghiệp. Một số gợi ý về các vấn đề ưu tiên như sau: 

a) Đối với Doanh nghiệp đã có người lao động nhiễm HIV:  

- Hỗ trợ khám, chăm sóc, điều trị cho người lao động nhiễm HIV phải được 

ưu tiên đầu tiên; 

- Thực hiện các chế độ cơ bản như đảm bảo việc làm cho người lao động 

nhiễm HIV, không kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; 

- Nâng cao kiến thức, thái độ, hành vi dự phòng lây nhiễm HIV cho người 

lao động;  

b) Đối với doanh nghiệp có lực lượng lao động trẻ (độ tuổi từ 20-39) chiếm 

đa số thì các vấn đề ưu tiên có thể là:  

- Nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS và cách tự phòng tránh lây nhiễm HIV 

cho người lao động;  

- Tổ chức và thu hút người lao động vào các hoạt động vui chơi, thể thao, 

văn hoá lành mạnh, giảm tối đa các hoạt động không an toàn như lạm dụng rượu 

bia, sử dụng ma tuý… 

- Đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS bao gồm chăm sóc sức khỏe tình 

dục và sử dụng chất vào trong các hoạt động, sinh hoạt thường kỳ của tổ chức công 

đoàn, đoàn thanh niên hay tổ, đội sản xuất  

- Phối hợp hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với cộng đồng dân cư xung 

quanh địa điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hay nơi ở của người lao 

động cũng cần được lưu ý… 

c) Đối với các doanh nghiệp có người lao động làm các nghề phải thường 

xuyên di chuyển, làm việc xa nhà, qua đêm hoặc người lao động từ nơi khác đến 

phải thuê nhà ở để làm việc thì nên ưu tiên giải quyết các vấn đề như:  

- Nâng cao hiểu biết, thay đổi hành vi nguy cơ (nêu trên) là quan trọng nhất;  



 

 

- Cung cấp bao cao su, hướng dẫn, nhắc nhở việc sử dụng bao cao su thường 

xuyên trong các quan hệ tình dục có nguy cơ cần được coi là một trong các ưu tiên 

hàng đầu; 

- Đảm bảo khám sức khỏe định kì; tư vấn, khám, phát hiện sớm và điều trị 

kịp thời các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục… 

  d) Đối với các doanh nghiệp có địa điểm sản xuất kinh doanh hoặc địa điểm 

cư trú, thuê nhà ở để làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nằm trên địa 

bàn đang là điểm nóng về ma tuý, sử dụng ma tuý hay mua bán dâm, người có quan 

hệ tình dục đồng giới nam hay có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao thì:  

      - Nâng cao hiểu biết về lây nhiễm, biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV 

và phối hợp với cộng đồng dân cư phòng, chống HIV/AIDS cần được đặt lên hàng 

đầu; 

- Vấn đề chăm sóc người nhiễm HIV và hỗ trợ họ cũng cần được ưu tiên… 

- Cung cấp các thông tin về dịch vụ xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước 

phơi nhiễm (PrEP), dịch vụ điều trị HIV/STI, dịch vụ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (MMT) trên địa bàn. 

Một số nội dung khác cũng cần xem xét khi xác định vấn đề hay hoạt động 

ưu tiên, như người lao động có trình độ văn hoá thấp, kết quả khảo sát về hiểu biết 

kiến thức, thái độ hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cho thấy người lao động còn ở 

mức độ thấp, nhiều người hiểu biết chưađúng… 

2.2. Xây dựng mục tiêu 

Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cần đạt 

được. Các mục tiêu này phải được xem xét và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất 

kinh doanh, tài chính và nhân lực của doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện được. 

Mục tiêu phải: cụ thể, đo lường được, đạt được, hợp lý và có thời gian xác định. 

Ví dụ: Đến hết năm 2023, 90% người lao động của doanh nghiệp được nhận 

thông tin, kiến thức về HIV/AIDS. 

2.3. Lựa chọn giải pháp 

 Giải pháp phòng, chống HIV/AIDS được xác định trong kế hoạch của các 

doanh nghiệp phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Sau khi đã 

đánh giá và xác định các vấn đề ở phần trên, doanh nghiệp cũng có thể đưa ra nhiều 

giải pháp, sau đó lựa chọn theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ: 

+ Giải pháp 1: Tăng cường thông tin giáo dục truyền thông (nếu vấn đề xác 

định là người lao động thiếu kiến thức hiểu biết và dự phòng lây nhiễm HIV) 



 

 

+ Giải pháp 2: Đảm bảo cung cấp bao cao su cho người lao động (nếu vấn đề 

được xác định là người lao động có nhu cầu được cung cấp bao cao su) 

+ Giải pháp 3: Tăng cường liên kết với các dịch vụ hiện có ở địa phương để 

cung cấp địa chỉ tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm 

(PrEP) và điều trị HIV/STI, MMT cho người lao động (nếu vấn đề được xác định là 

người lao động có các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV) 

- Tiêu chuẩn của  một giải pháp tốt: 

+ Hướng tới mục tiêu đề ra; 

+ Giải quyết hoặc giảm bớt được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề; 

+ Có tính khả thi (có khả năng tổ chức thực hiện và phù hợp…) 

+ Có hiệu quả đầu tư cao… 

2.4. Xác định các hoạt động (hành động) cụ thể 

- Tùy theo tình hình thực tế mà mỗi doanh nghiệp sẽ có các hoạt động (hành 

động) khác nhau để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên dù ở hình thức nào 

thì cũng cần xác định rõ thời gian triển khai, người chịu trách nhiệm triển khai và 

các chỉ số để đánh giá chất lượng của hoạt động đó. 

Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được đề xuất thường bao gồm: 

- Thành lập Ban Phòng, chống HIVAIDS của doanh nghiệp 

- Cung cấp thông tin, tài liệu truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và 

các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV cho công nhân lao động phù hợp với tuổi, 

giới, nghề nghiệp  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông HIV trực tiếp, các sự kiện truyền thông 

phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động. 

- Cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp hoặc 

giới thiệu cho người lao động tiếp cận các dịch vụ sẵn có ở địa phương, như tư vấn 

xét nghiệm HIV tự nguyện; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; khám 

chữa các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ 

mẹ sang con; chăm sóc và điều trị HIV/AIDS… 

- Báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm, cải thiện chất lượng các hoạt động, biểu 

dương khen thưởng... 

2.5. Xác định kinh phí  

 Xác định kinh phí là bước quan trọng trong lập kế hoạch. 



 

 

 Việc xác định kinh phí đủ là điều kiện cốt yếu để kế hoạch được thực hiện và 

thành công trên thực tế. Đồng thời với việc xác định kinh phí là việc xác định nguồn 

kinh phí, trong đó xác định rõ nguồn kinh phí đã có và nguồn kinh phí cần phải huy 

động… 

 Dưới đây là ví dụ về việc khai thác nguồn tài chính sẵn có của doanh nghiệp 

để thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể và quy mô của từng doanh nghiệp, các nguồn kinh 

phí này sẽ khác nhau. 

Nguồn kinh phí có thể được huy 

động  

Các khoản chi cho hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS tại doanh nghiệp 

Nguồn quỹ phúc lợi xã hội Chi cho các hoạt động truyền thông cho công 

nhân lao động trong doanh nghiệp: 

▪ Được hưởng lương ít nhất 2 giờ tham dự tập 

huấn trong năm 

▪ Mua tài liệu cho công nhân lao động 

Nguồn quỹ % tiền nhận lại từ bảo 

hiểm y tế cho công tác chăm sóc 

sức khoẻ doanh nghiệp 

Chi cho các dịch vụ hỗ trợ: 

▪ Mua bao cao su 

▪ Hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn sức khoẻ 

Nguồn quỹ công đoàn (cơ sở) Chi cho các hoạt động quản lý chương trình và 

cử cán bộ dự đào tạo về các nội dung liên quan 

đến phòng, chống HIV/AIDS 

Nguồn quỹ Đoàn thanh niên (cơ 

sở) 

Chi cho các hoạt động truyền thông bổ trợ như 

bản tin, tổ chức các cuộc tìm hiểu, sáng tác văn 

nghệ, tổ chức ngày Thế giới phòng chống 

HIV/AIDS (1/12 hàng năm) 

Nguồn quỹ từ hoạt động gây quĩ 

khác (sản xuất sản phẩm phụ, bán 

phế liệu sản xuất, lãi từ các hợp 

đồng nhỏ ngoài kế hoạch) 

▪ Hỗ trợ cho người nhiễm HIV 

▪ Hỗ trợ các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS trong doanh nghiệp 

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, doanh nghịêp có thể chi cho công tác phòng, 

chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp bình quân từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng 

cho một người lao động trong một năm bao gồm cả tiền mua bao cao su để phân 

phối miễn phí cho người lao động.  

2.6. Trình phê duyệt kế hoạch 



 

 

 Các bước chuẩn bị cho việc phê duyệt kế hoạch: 

- Kế hoạch sau khi được dự thảo cần gửi xin ý kiến góp ý của các bộ phận có 

liên quan trong doanh nghiệp và nếu cần thiết thì xin ý kiến góp ý của cơ quan 

phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn trước khi trình lãnh đạo phê duyệt; 

 - Chỉnh sửa kế hoạch dựa trên các đóng góp ý kiến, nhận xét của các bộ phận 

nếu cần thiết; 

- Khi tất cả các nhận xét, đóng góp ý kiến đã được thu nhận, tổng hợp và 

chỉnh sửa cho phù hợp, trình ban lãnh đạo phê duyệt kế hoạch. 

 

Một kế hoạch hoạt động chi tiết, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp sẽ giúp cho công tác Phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp 

thành công. 

 

IV. PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO CÔNG NHÂN LAO 

ĐỘNG TẠI CỘNG ĐỒNG  

1. Tầm quan trọng của việc phối hợp với cộng đồng dân cư trong phòng, chống 

HIV/AIDS 

Phối hợp với cộng đồng dân cư trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là 

thực hiện trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần phải làm để cùng chia sẻ trách 

nhiệm với Chính phủ trong việc dự phòng HIV cho người lao động, chăm sóc người 

nhiễm HIV, người có nguy cơ cao cũng như cho gia đình của họ, đẩy lùi đại dịch 

HIV/AIDS đảm bảo phát triển bền vững của đất nước. 

Trong quá trình tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có mối quan hệ mật 

thiết với chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư xung quanh nơi làm 

việc. Mối quan hệ này sẽ giúp doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi về môi 

trường làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ 

sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp 

phát triển và bền vững. Cũng từ mối quan hệ này, doanh nghiệp thực hiện được 

trách nhiệm phát triển cộng đồng. 

Người lao động của doanh nghiệp hết giờ làm việc trong doanh nghiệp sẽ 

quay về với cộng đồng để sinh hoạt, sinh sống và tham gia các hoạt động khác của 

xã hội; môi trường sống ở cộng đồng dân cư nơi mà người lao động của doanh 

nghiệp cư trú sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an toàn, sức khoẻ và tinh thần của người lao 



 

 

động và gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, kinh doanh của người lao 

động. 

Ở cộng đồng, hiện có nhiều loại dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và điều trị miễn phí 

cho người lao động nhiễm HIV mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiết kiệm, giảm 

chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nơi làm 

việc cho người lao động, bảo vệ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. 

2. Các hoạt động phối hợp của doanh nghiệp với cộng đồng dân cư trong phòng, 

chống HIV/AIDS 

Lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của 

doanh nghiệp cần định kì hoặc đột xuất họp với chính quyền địa phương và cộng 

đồng dân cư tại địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và nơi 

người lao động cư trú về các nội dung an ninh trật tự, phòng chống ma tuý, mại dâm 

và HIV cũng như các vấn đề kinh tế xã hội khác.  

Căn cứ trên tình hình thực tế của địa phương và của doanh nghiệp, lãnh đạo 

doanh nghiệp hoặc Ban Phòng, chống HIV/AIDS xác định các nội dung, hoạt động 

mà doanh nghiệp có thể phối hợp với địa phương triển khai. Các hoạt động mà 

doanh nghiệp có thể triển khai là: 

2.1 Hoạt động truyền thông: 

- Phối hợp với người nhiễm HIV và các cán bộ nòng cốt tại các câu lạc bộ, 

các tổ chức dựa vào cộng đồng triển khai các hoạt động truyền thông giảm kỳ thị 

phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, các quần thể đích và nâng cao nhận thức về 

dự phòng HIV cho người lao động trong doanh nghiệp. 

- Cử thành viên Ban Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với cộng đồng dân 

cư tổ chức truyền thông về dự phòng HIV cho người dân nơi doanh nghiệp đóng 

trú, bao gồm cả người lao động đang sinh sống tại khu vực này.  

- Phối hợp với cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương để 

được hỗ trợ nâng cao năng lực cho thành viên Ban Phòng, chống HIV/AIDS và cán 

bộ y tế của doanh nghiệp, được cung cấp tài liệu cập nhật về HIV/AIDS cũng như 

các vật phẩm khác như tờ rơi, bao cao su khi có điều kiện. 

- Phối hợp với cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao 

nhằm góp phần tạo môi trường sống và sản xuất lành mạnh. 

2.2  Hoạt động chăm sóc hỗ trợ: 

- Tổ chức thăm hỏi, đỡ đầu, hỗ trợ hoặc trợ cấp cho người nhiễm HIV và gia 

đình họ tại cộng đồng khi gặp khó khăn. 



 

 

- Tạo cơ hội làm việc, đào tạo nghề cho người nhiễm HIV hoặc người thân 

của họ tại cộng đồng. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu thụ sản phẩm do người 

nhiễm HIV tại cộng đồng sản xuất, tạo nguồn kinh phí cho người nhiễm HIV tại 

cộng đồng vay vốn để sản xuất kinh doanh. 

- Giới thiệu người lao động nhiễm HIV tới các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tại 

cộng đồng (cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV, cơ sở khám và 

điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đưòng tình dục, điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế,…), các câu lạc bộ của người nhiễm HIV, các tổ 

chức dựu vào cộng đồng để giúp đỡ họ.  

3. Các đối tác tham gia phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động tại cộng 

đồng 

Tùy thuộc vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai độc 

lập hay lồng ghép mà có những đối tác tham gia khác nhau. Có thể kể tên các đơn vị 

như sau 

- Tổ chức công đoàn các cấp; 

- Hệ thống y tế trên địa bàn doanh nghiệp đóng trú, bao gồm y tế công và y 

tế tư nhân; 

- Các Dự án chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ dự phòng, điều trị liên 

quan đến phòng, chống HIV/AIDS; 

- Các tổ chức phi Chính phủ hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS; 

- Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO), các câu lạc bộ người nhiễm HIV 

và cộng đồng đích; 

Địa chỉ các đơn vị cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS trên cả nước 

có thể truy cập vào trang Thông tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS theo 

đường dẫn sau: https://vaac.gov.vn Mục tìm kiếm dịch vụ. 

Hoặc quét mã QR code sau:  

 

Doanh nghiệp cùng với cộng đồng dân cư xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, 

môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, bảo vệ sức khoẻ người lao động giúp cho 

doanh nghiệp và quốc gia phát triển bền vững. 

https://vaac.gov.vn/


 

 

PHẦN 4: PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng kiểm đánh giá doanh nghiệp triển khai hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS  

TT DANH MỤC KIỂM TRA Có Không 
Nhận 

xét 

Ghi 

chú 

1.  Thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS         

2.  
Họp giao ban Ban phòng chống HIV/AIDS 

ít nhất 1 lần trong 6 tháng qua 
    

3.  

Xây dựng chính sách phòng chống HIV, 

trong đó có nội dung đề cập đến không xét 

nghiệm HIV bắt buộc, không chuyển việc 

hoặc thôi việc đối với người nhiễm HIV 

        

4.  
Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, 

chống HIV/AIDS của doanh nghiệp  
        

5.  
Phổ biến chính sách phòng, chống 

HIV/AIDS cho 100% người lao động 
        

6.  
Xét nghiệm HIV khi tuyển dụng, hoặc KSK 

định kỳ, hoặc đột xuất/theo chiến dịch 
        

7.  
Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao có 

lồng ghép chương trình HIV 
        

8.  

Cung cấp thông tin HIV qua ít nhất 1 trong 

các hình thức sau: loa phát thanh, treo 

poster về phòng chống HIV/AIDS, góc 

truyền thông, bảng tin, một trong những 

hình thức truyền thông trực tuyến. 

        

9.  
Doanh nghiệp cung cấp miễn phí BCS hoặc 

bán trợ giá BCS cho người lao động 
        

10.  
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn xét 

nghiệm cho người lao động 
    

11.  
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PrEP cho 

người lao động 
    

12.  

Doanh nghiệp có danh sách địa điểm cung 

cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ngoài 

cộng đồng 

    

13.  
Doanh nghiệp thành lập Quỹ hoạt động về 

HIV  
        

14.  

Có  chế độ thăm hỏi, chăm sóc, hỗ trợ tinh 

thần, vật chất cho người lao động  nhiễm 

HIV 

    

15.  
Tạo điều kiện cho người lao động nhiễm 

HIV khám chữa bệnh, điều trị 
        

16.  

Hỗ trợ cho Câu lạc bộ  người nhiễm/người 

nhiễm/người bị ảnh hưởng bởi HIV tại cộng 

đồng bằng nhiều hình thức khác nhau 

        



 

 

17.  Nhận người nhiễm HIV vào làm việc         

18.  
Báo cáo hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS định kỳ 
        

Phụ lục 2. Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp 

Năm ....... 

 

Hoạt động        Thời gian 

(từ 

..đến...) 

Địa 

điểm 

Người 

thực 

hiện 

Người 

phối 

hợp 

Người 

giám 

sát 

Phươn

g tiện 

Kinh 

phí 

Kết 

quả 

mong 

đợi 

Hoạt động 1         

Hoạt động 2         

Hoạt động 3         

Hoạt động n         

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG THỂ CÁC HOẠT ĐỘNG THEO THỜI GIAN 

 

 

 

 

Tên hoạt 

động 

Tuần/Tháng Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Hoạt động 

1 

 

             

2. Hoạt động 

2 

             

 

3. Hoạt động 

n 

             

 



 

 

Phụ lục 3: Bộ câu hỏi và trả lời dùng trong truyền thông trực tiếp cho công 

nhân lao động  

(sử dụng ứng dụng Kahoot hoặc Quizz) 

 

1. HIV là gì ? 

a) Là vi khuẩn gây bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

b) Là vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

c) Là một loại nấm gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

d) Là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

 

2. HIV lây truyền qua những đường nào ? 

a) Đường máu 

b) Quan hệ tình dục 

c) Từ mẹ sang con 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

3. Giai đoạn "cửa sổ" có thể lây nhiễm HIV hay không ? 

a) Có 

b) Không 

 

4. HIV lây truyền từ mẹ sang con khi nào ? 

a) Trong thời gian mang thai 

b) Trong lúc chuyển dạ 

c) Trong thời gian mẹ cho con bú 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

5. Mẹ nhiễm HIV thì chắc chắn sinh con bị nhiễm HIV ? 

a) Đúng 

b) Sai 

 

6. Muỗi đốt có làm lây nhiễm HIV không? 

a) Có 

b) Không 

 

7. Tắm chung bể bơi với người nhiễm HIV có bị lây nhiễm HIV không? 

a) Có 

b) Không 

 

8. Ăn uống chung với người nhiễm HIV thì có thể bị lây nhiễm HIV hay 

không? 

a) Chắc chắn có lây nhiễm 

b) Có thể lây nhiễm 

c) Không biết có hay không 

d) Không thể lây nhiễm 

 



 

 

9. Các bệnh nào sau đây là bệnh lây qua đường tình dục? 

a) Bệnh lậu và Giang mai 

b) HIV 

c) Sùi mào gà 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

10. Làm thế nào để biết một người nhiễm HIV? 

a) Nhìn các dấu hiệu bề ngoài 

b) Xét nghiệm máu 

c) Xét nghiệm nước tiểu 

d) Không đáp án nào đúng 

 

11. Dùng Bao cao su đúng cách trong quan hệ tình dục ngăn ngừa được lây 

nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục phải không? 

a) Đúng 

b) Sai 

 

12. Nếu phát hiện bạn thân mình nhiễm HIV. Bạn nên làm gì? 

a) Giữ bí mật, giới thiệu dịch vụ hỗ trợ HIV (nếu biết) 

b) Đồn thổi cho nhiều người khác biết 

c) Đăng tin lên mạng xã hội 

d) Kết thúc tình bạn từ đây 

 

13. PrEP là gì ? 

a) Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV 

b) Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV 

c) Điều trị cho người có HIV 

d) Điều trị Dự phòng lây truyền mẹ con 

 

14. Ai nên điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)? 

a) Người chuyển giới nữ 

b) Người tiêm chích ma tuý 

c) Nam quan hệ tình dục đồng tính 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

15. Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút cần phải điều trị như thế nào? 

a) Uống vào một giờ nhất định 

b) Điều trị suốt đời 

c) Dùng đúng theo phác đồ 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

16. Điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút đúng như hướng dẫn của thầy thuốc 

sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, đúng hay sai? 

a) Đúng 

b) Sai 

 



 

 

17. Nhóm nào sau đây là quần thể đích của chương trình phòng, chống 

HIV/AIDS? 

c) Người chuyển giới nữ 

d) Người tiêm chích ma tuý 

e) Nam quan hệ tình dục đồng tính 

f) Tất cả các đáp án trên 

 

18. Nhóm nào sau đây được dự báo là nhóm nhiễm mới HIV cao nhất tại Việt 

Nam trong thời gian tới? 

a) Nhóm vợ, bạn tình của người nhiễm HIV 

b) Nhóm nam quan hệ tình dục đồng tính 

c) Nhóm phụ nữ bán dâm 

d) Nhóm nghiện chích ma túy 

 

19. MSM là ai ? 

a) Người có quan hệ tình dục đồng giới 

b) Người chuyển giới nữ 

c) Nam quan hệ tình dục đồng tính 

d) Người chuyển giới Nam 

 

20. Bao cao su có thể mua được ở đâu? 

a) Hiệu thuốc 

b) Cửa hàng chuyên bán bao cao su 

c) Phòng khám tư nhân 

d) Tất cả các đáp án trên 

 

Lưu ý: Đáp án đúng là đáp án được in đậm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 4. Mẫu quyết định thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS 

 

HIỆP HỘI … 

DOANH NGHIỆP … 

Số: …. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________ 

…, ngày … tháng … năm .... 

  

QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY … 

 

- Căn cứ quyết định số … ngày … của … V/v thành lập doanh nghiệp …và 

điều lệ hoạt động của Công ty. 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của Doanh 

nghiệp. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức............ 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Ban phòng chống HIV/AIDS của doanh nghiệp gồm các thành 

viên có tên sau: 

 1. Ông/bà GĐ Công ty Trưởng ban 

 2. Ông/bà Chủ tịch Công đoàn  Phó ban 

 3. Ông/bà Bí thư đoàn Thanh niên Uỷ viên 

 4. Ông/bà  Uỷ viên 

 5. Ông/bà  Uỷ viên 

Điều 2:  Nhiệm vụ của Ban Phòng, chống HIV/AIDS gồm:  

- Xây dựng kế hoạch cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong toàn 

doanh nghiệp hàng năm trình lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt; 

- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong toàn 

Công ty; 

- Ban hành chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp; 

- Giám sát các đơn vị, người lao động trong doanh nghiệp thực hiện đúng các 

nội qui, chính sách về phòng, chống HIV/AIDS đã được ban hành;  

- Báo cáo, đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động, đề xuất chiến lược và kế 

hoạch cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo. 

- Đề xuất các hình thức khen thưởng  đối với các cá nhân, đơn vị làm tốt và 

kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống 

HIV/AIDS của doanh nghiệp. 

 



 

 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4: Các Ông (Bà): Trưởng phòng …, Thủ trưởng các đơn vị (bộ phận) trực 

thuộc và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận:  

văn thư, tổ chức... 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY … 

(ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 5. Mẫu chính sách phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp  

 

CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHÍNH SÁCH VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

 

- Căn cứ điều 14 Luật số 64/2006/QH11 về Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễm dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)  đã được Quốc Hội 

nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 06 /  2006. 

- Theo đề nghị của Ban Phòng, chống HIV/AIDS tại Công ty. 

Giám đốc và Công đoàn Công ty ……… quyết định thông qua Chính sách 

phòng, chống HIV/AIDS gồm những nội dung như sau: 

 

NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Công ty thường xuyên triển khai các hoạt động hàng năm nhằm giáo dục 

nâng cao hiểu biết, dự phòng lây nhiễm HIV cho 100% CBCNV trong toàn Công 

ty. 

2. Người lao động làm việc tại Công ty nhiễm HIV được hưởng các chế độ 

như người lao động mắc các bệnh hiểm nghèo khác, không kỳ thị và không phân 

biệt đối xử với người lao động nhiễm HIV.  

- Đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật về thông tin y tế, sức khoẻ của mỗi cá nhân 

CBCNV trong toàn Công ty. 

- Không yêu cầu người lao động phải xét nghiệm bắt buộc HIV hoặc phải 

thông báo kết quả xét nghiệm khi tuyển dụng hoặc trong quá trình làm việc.  

- Khuyến khích CBCNV và người thân của họ tiếp cận các cơ sở tư vấn, xét 

nghiệm tự nguyện ngoài cộng đồng.  

3.  Công ty tuyển dụng lao động sẽ không căn cứ vào tình trạng nhiễm HIV 

hay  sử dụng ma túy của người lao động. Tất cả người lao động mới tuyển dụng sẽ 

được phổ biến kiến thức phòng lây nhiễm HIV và chính sách dự phòng HIV của 

doanh nghiệp. 

4.  Định kỳ mỗi năm một lần, mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ 

được hưởng 2 giờ làm việc để tham dự các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng 

cao hiểu biết về dự phòng lây nhiễm HIV, dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, điều 

trị bệnh lây truyền qua đường tình dục do Công ty tổ chức. 

5. Công ty chọn cử một số CBCNV tham dự đào tạo truyền thông viên về 

phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc. Các CBCNV tham gia trong đội truyền 

thông viên được tạo điều kiện cung cấp những thông tin về HIV/AIDS cũng như các 



 

 

hỗ trợ dự phòng lây nhiễm HIV có liên quan tới người lao động trong giờ hoặc 

ngoài giờ làm việc.  

6. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và các dự án dự phòng 

HIV trên địa bàn để tăng cường thêm nguồn lực hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện 

chương trình, cũng như việc trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực 

phòng ngừa HIV/AIDS. 

7.  Người lao động nhiễm HIV và toàn thể người lao động trong Công ty nếu 

có nhu cầu thay đổi công việc cho phù hợp với sức khoẻ, Công ty sẽ bố trí  công 

việc khác phù hợp với điều kiện sức khoẻ, trình độ chuyên môn, tay nghề của người 

lao động. 

8. Định kỳ 6 tháng, một năm, hoặc khi cần thiết, Ban Phòng, chống  

HIV/AIDS của Công ty chịu trách nhiệm báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động và đề 

xuất kế hoạch phòng,chống HIV/AIDS của các phòng ban trực thuộc Công ty, xây 

dựng kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo, kiện toàn, sửa đổi, bổ sung Ban chỉ đạo 

và chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn của toàn Công ty.       

9. Hằng năm Công ty sẽ trích từ quỹ phúc lợi để xây dựng Quỹ cho các hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS trong Công ty. 

 

CAM KẾT 

Công ty ….. coi HIV/AIDS là vấn đề của nơi làm việc và của toàn thể 

CBCNV. Công ty quyết tâm dự phòng lây nhiễm, chăm sóc, hỗ trợ, không phân biệt 

đối xử với người nhiễm HIV.  

Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với CBCNV, các dự án dự phòng HIV để sử 

dụng có hiệu quả nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp trong việc quản lý 

HIV/AIDS.     

   Chính sách có hiệu lực từ ngày        tháng        năm 20..                                                               

   

       CÔNG ĐOÀN CÔNG TY                           GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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Phụ lục 6. Mẫu báo cáo 

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA DOANH NGHIỆP 
Thời điểm: Từ ......./....... đến ....../......./năm 20..... 

Tên doanh nghiệp................................. 

 

TT Nội dung Kết quả Ghi chú 
I. Tổ chức, chính sách về PC HIV/AIDS   

1. Số người lao động Nam: 

Nữ: 

Tổng số: 

 

2. Có Ban Phòng, chống HIV/AIDS  

 

Số cán bộ tham gia phòng, chống HIV/AIDS 

Có: 

Không: 

...............Người 

 

3. Có chính sách phòng, chống HIV/AIDS của 

doanh nghiệp 

Có: 

Không: 

 

4. Có quy định về hỗ trợ cho người lao động là 

người nhiễm HIV 

Có: 

Không: 

 

5. Có kế hoạch hoạt động năm về phòng, chống 

HIV/AIDS 

Có: 

Không: 

 

II. Các hoạt động PC HIV/AIDS    

1. Hoạt động truyền thông trực tiếp Số buổi: 

Số người: 

 

2. Cung cấp bao cao su (BCS) Miễn phí: .......chiếc 

Trợ giá: ...........chiếc 

 

3. Tư vấn xét nghiệm ..............Người  

4. Số người làm xét nghiệm ..............Người  

5. Số người nhận test tự xét nghiệm ..............Người  

6. Số người điều trị PrEP ..............Người  

7. Giới thiệu chuyển gửi   

 Xét nghiệm HIV ..............Người  

 Điều trị PrEP ..............Người  

 Điều trị ARV ..............Người  

 Điều trị STI ..............Người  

 Cai nghiện ma túy ..............Người  

 Điều trị Methadone ..............Người  

8. Hỗ trợ tài chính cho người lao động nhiễm 

HIV 

..............Người  

9. Tuyển dụng người nhiễm HIV làm việc tại 

doanh nghiệp 

  

 Số người nhiễm được tuyển dụng trong năm ..............Người  

 Số người nhiễm hiện đang làm việc tại doanh 

nghiệp 

..............Người  

10. Kinh phí cho các hoạt động PC HIV/AIDS 

tại doanh nghiệp trong kỳ báo cáo 

  

Hoạt động phối hợp với cộng đồng dân cư xung quanh về phòng, chống 

HIV/AIDS (mô tả ngắn gọn) 

          Lãnh đạo doanh nghiệp         Cán bộ làm báo cáo 

         (Ký tên và đóng dấu)                     (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7. Một số mô hình phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả tại doanh nghiệp 

Mô hình can thiệp phòng chống HIV cho công nhân nhà máy (SAFE-ZONE) 

SAFE-ZONE là sáng kiến của Trung tâm LIFE trong việc can thiệp phòng 

chống HIV cho công nhân nhà máy, để dự phòng sớm cho công nhân, tránh bị lây 

nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục khác. Mô hình tăng cường cung cấp 

dịch vụ cho công nhân lao động trẻ thông qua phối hợp với Cửa hàng dịch vụ tư vấn 

sức khỏe 1-cửa tại cộng đồng (DOME) hoặc tổ chức cộng đồng (CBO) và Liên đoàn 

Lao động, cơ quan ban ngành tại các địa phương. 

1. Mục tiêu:  

1. Thiết lập quan hệ đối tác chính thức giữa các tổ chức cộng đồng và người sử 

dụng lao động/chủ doanh nghiệp/công xưởng - nhà máy cùng với liên đoàn lao động 

các địa phương, để phối hợp triển khai hiệu quả và bền vững các hoạt động truyền 

thông can thiệp phòng, chống HIV cho công nhân lao động;  

2. Cung cấp thông tin, truyền thông về HIV/AIDS Nâng cao hiểu biết về an 

toàn tình dục, HIV, STIs, PrEP, ARV, K=K và truyền tải thông điệp về chủ động tìm 

hiểu thông tin và chăm sóc sức khỏe nhằm cải thiện và duy trì kiến thức, thái độ tích 

cực và thực hành các hành vi sức khỏe an toàn trong nhóm công nhân; 

3. Quảng bá các dịch vụ xét nghiệm, dự phòng, điều trị đang triển khai tại địa 

bàn, nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế dựa vào cộng đồng trong nhóm công nhân 

lao động để hỗ trợ cải thiện các thực hành tốt của họ. 

2. Địa bàn, phương thức và đối tượng triển khai:  

Trong giai đoạn 6 tháng đầu, mô hình SAFE-ZONE ưu tiên thí điểm và triển 

khai tại TP HCM và Đồng Nai – hai địa phương trọng điểm của dự án 

USAID/LADDERS ở khu vực phía Nam. Đây cũng là hai tỉnh, thành phố tập trung 

nhiều khu công nghiệp, cụm công xưởng-nhà máy cùng với số lượng lớn khu lưu trú 

và nhà ở, dịch vụ dành của hàng triệu công nhân lao động, chủ yếu ở độ tuổi 18-45, là 

dân di biến động, nhập cư từ các tỉnh miền Nam và ĐBSCL. Theo khảo sát Kiến thức, 

Thái độ và Hành vi (K.A.P) do Trung tâm LIFE thực hiện trên 430 công nhân lao 

động ở TP HCM và Đồng Nai cho thấy: (i) Do đặc điểm công việc, công nhân tại các 

KCN có rất ít thời gian để tiếp cận các thông tin truyền thông đại chúng nói chung và 

truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS nói riêng dẫn đến đa số còn bị hạn hẹp về 

nhận thức nguy cơ, e ngại hoặc không thể tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. 

(ii) Từ đó, công nhân ở đây rất cần những chương trình truyền thông tiếp cận thường 

xuyên, sáng tạo, giải trí với thông điệp gần gũi và thiết thực, đưa thông tin và dịch vụ 

đến gần với nơi họ cư trú, làm việc và thường xuyên lui tới, với thời gian linh hoạt 

theo thời khóa biểu cá nhân ngoài giờ sản xuất. (iii) Phương thức truyền thông, tiếp 

cận và cung cấp dịch vụ cho công nhân kết hợp trực tuyến, trực tiếp và lưu động thông 
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qua các kênh mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ và thông qua các sinh hoạt hội, 

nhóm và Công đoàn. Đặc biệt, gần 70% người tham gia khảo sát K.A.P, đều mong 

muốn được tham gia sự kiện truyền thông trực tiếp do các tổ chức cộng đồng thực 

hiện tại nhà máy hoặc khu vực lưu trú của công nhân để được cung cấp thông tin và 

dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời mong muốn tiếp cận dịch vụ tư vấn xét 

nghiệm HIV lưu động tại những sự kiện truyền thông này.  

3. Các bước thực hiện 

Mô hình SAFE-ZONE –can thiệp phòng, chống HIV/AIDS đến công nhân nhà 

máy được triển khai bởi Cửa hàng dịch vụ tư vấn sức khỏe 1-cửa tại cộng đồng 

(DOME) trong quan hệ hợp tác chiến lược với đơn vị nhà máy/doanh nghiệp dưới sự 

điều phối và hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm LIFE, Liên đoàn lao động và các cơ quan 

đối tác địa phương theo 5 bước chính: 

Bước 1: Tiếp xúc với nhà máy 

Chủ động liên lạc để xin gặp/họp với đại diện lãnh đạo  nhà máy trong mạng lưới làm 

việc, và các nhà máy trong địa bàn được cơ quan y tế nhận định là nơi đang có số ca 

nhiễm HIV gia tăng. Mục đích cuộc họp  là trình bày về tình hình HIV tại địa phương, 

xác định  nhu cầu và thống nhất phương thức hợp tác và xây dựng kế hoạch truyền 

thông về HIV, an toàn tình dục, sức khỏe sinh sản, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe tình dục cho công nhân trong nhà máy. 

Bước 2: Khảo sát trong công nhân 

Thực hiện khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) về HIV và bệnh lây qua 

đường tình dục khác của công nhân trong nhà máy để may đo và thiết kế các chương 

trình truyền thông phù hợp. 

Bước 3: Truyền thông ‘thụ động’ 

Thực hiện truyền thông mang tính chất thụ động: dán áp phích nơi công nhân thường 

đi qua, cung cấp các tờ rơi kèm mã QR để công nhân tự tìm hiểu, đưa các bài viết lên 

trang thông tin của nhà máy, Zalo group, và làm các sản phẩm truyền thông gây sự 

chú ý của công nhân trên Youtube, Tiktok. 

Bước 4: Truyền thông chủ động 

Phối hợp với nhà máy thực hiện các chương trình truyền thông huy động sự tham gia 

trực tiếp của công nhân, nhân viên: sự kiện, nói chuyện chuyên đề, cuộc thi công nhân 

sáng tạo v.v. Các hoạt động này được thực hiện với phong cách năng động nhằm tạo 

sự thoải mái, kèm theo phát các vật phẩm như bao cao su, gel bôi trơn, sinh phẩm tự 

xét nghiệm. Công nhân sẽ được giới thiệu trang “CBO Around U” để kết nối với các 

tổ chức cộng đồng (CBO)  và ứng dụng D-Health để chủ động liên lạc với CBO gần 

nhất khi cần hỗ trợ. 
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Bước 5: Tư vấn, xét nghiệm và chuyển gửi 

Cửa hàng dịch vụ tư vấn sức khỏe 1-cửa tại cộng đồng (DOME) hoặc CBO sẽ chủ 

động liên lạc hoặc nhận thông tin trực tiếp từ khách hàng thông qua trang web, điện 

thoại hay qua app ứng dụng D-Health để thực hiện các xét nghiệm sàng lọc HIV và 

các bệnh liên quan, tư vấn kết nối khách hàng đến các cơ sở y tế phù hợp, theo yêu 

cầu. 

4. Kết quả ban đầu 

Sau 6 tháng thí điểm và triển khai mô hình SAFE-ZONE tại TP HCM và Đồng 

Nai (từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023), mô hình SAFE-ZONE cho thấy những kết 

quả khả quan trong đó hàng ngàn công nhân được tiếp cận với thông tin và kiến thức 

liên quan đến HIV, STIs để nâng cao ý thức chủ động tiếp cận dịch vụ và bảo vệ sức 

khỏe bản thân và cộng đồng. Trong đó, (i) gần 1000 bộ công cụ tự xét nghiệm và hàng 

ngàn tài liệu, hàng ngàn vật phẩm giảm hại được phát cho công nhân lao động có nhu 

cầu. Thêm vào đó, trong số hơn (ii) hơn 2000 khách hàng công nhân tiếp cận dịch vụ 

tư vấn xét nghiệm của các tổ chức cộng đồng của Trung tâm LIFE hỗ trợ, (iii) gần 150 

khách hàng với kết quả âm tính được kết nối với dịch vụ PrEP và hơn (iv) hơn 70 

khách hàng dương tính với HIV được chuyển gửi điều trị ARV theo Bảo hiểm y tế. Và 

những con số kết quả này sẽ vẫn còn tăng lên 

Hiệu quả nổi bật nhất của mô hình SAFE-ZONE theo nhận định của đối tác 

doanh nghiệp  và công nhân lao động nằm ở tính sáng tạo, đa dạng và linh hoạt trong 

phương thức truyền thông bao gồm thụ động và chủ động; tính gần gũi và hấp dẫn của 

nội dung thông điệp, tính lưu động, linh hoạt và chất lượng của các dịch vụ HIV cộng 

đồng. Thêm nữa, mô hình SAFE-ZONE triển khai hiệu quả, cần huy động sự tham gia 

chủ động và có ý nghĩa của lãnh đạo nhà máy, chủ doanh nghiệp trong việc nhận ra 

tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe công nhân trong việc mang lại lợi ích kinh tế, 

tạo điều kiện để các hoạt động can thiệp diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất, đồng thời 

đề xuất những sáng kiến để duy trì tác động của mô hình một cách bền vững. Hiện mô 

hình SAFE-ZONE đang được Trung tâm LIFE cùng các cơ quan ban ngành liên quan 

thảo luận rút kinh nghiệm triển khai giai đoạn đầu, để tiến tới phối hợp triển khai giai 

đoạn tiếp theo ở TP HCM, Đồng Nai và nhân rộng ra các tỉnh và địa phương tập trung 

nhiều nhiều công nhân lao động, đặc biệt là công nhân nam, MSM trẻ trong thời gian 

tới.  
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Phụ lục 8. Một số chính sách và kế hoạch hiện hành 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 

ở người (HIV/AIDS): 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV  

1. Người nhiễm HIV có các quyền sau đây: 

a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;  

c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;  

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;  

đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn 

cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc 

cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết; 

c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 14. Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức việc truyền thông, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, 

chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ 

trang nhân dân; 

b) Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao 

động nhiễm HIV; 

c) Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS;  

d) Các trách nhiệm khác về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp 

luật. 

2. Người sử dụng lao động không được có các hành vi sau đây:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx?anchor=dieu_14
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-HIV-AIDS-2006-64-2006-QH11-12980.aspx?anchor=dieu_14
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a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá 

trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm 

nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với 

người dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm 

HIV, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này. 

 

2. Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) trong đó qui định rõ các biện pháp can thiệp giảm tác hại như 

cung cấp BCS, bơm kim tiêm sạch, tờ rơi về HIV… mà doanh nghiệp có thể triển khai 

tại nơi làm việc cũng như việc phối hợp, lồng ghép công tác phòng, chống HIV/AIDS 

vào các chương trình, dự án phát triển mà doanh nghiệp tham gia…  

 

3. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế, tại khoản 1 Điều 19 có quy định:  

Nếu vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, 

chống HIV/AIDS 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, giáo dục các 

biện pháp phòng, chống HIV/AIDS theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo các 

mức khác nhau, mức thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 30.000.000 đồng.  

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa 

thông tin không chính xác về tình hình dịch HIV/AIDS so với số liệu đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền công bố khi thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 

chống HIV/AIDS; 

 

4. Kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, giai đoạn 2022-2025 (Số 1198/KH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 13/9/2022) 

_______________________ 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tag/hiv-aids


BO Y TIt -TONG LIENDoAN

LAO DQNG~T NAM

S6: l:lB~/KH-BYT-TLDLDVN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAM

DQcl~p - Tl! do - H~nh phuc

Ha N(5i, ngayd3 thang 9 nam 2022

KEHO~CH
ph6i hQ1>cong tac gifra BQY t~ va TAngLDLD Vi~t Nam

giai doan 2022 - 2025

Can cu Quy chSphoi hop s6 800IQCPH- TLD-BYT ngay 31 thang 5 nam

2019 giira Tfmg Lien doan Lao dOngViet Nam va BOY tS; kSt qua 02 nam thuc

hien quy chS phoi hop cua hai co quan v~ cong tac bao ve, cham soc, nang cao

sire khoe cong nhan, vien chirc, lao dong. Nham tiSp tuc tang cuong cong tac

phoi hop cham soc, nang cao sire khoe nguoi lao dong, phong chong benh nghe

nghiep cho doan vien, ngiroi lao dong noi chung va can bO, nguoi lao dong

nganh y tS noi rieng, BOY tS va T6ng Lien doan Lao dOngViet Nam ban hanh

kS hoach phoi hop giai doan 2022 - 2025, cu th~ nhir sau:

I. MVC ntcu,YEU cAu
- TiSp tuc cu th~ hoa Quy chSph6i hqp s6 800IQCPH- TLD-BYT ngay 31

thang 5 nam 2019 giua T6ng Lien doan Lao dOngVi~t Nam va BOY tS.

- Vi~c tri~n khai duQ'ctiSn hanh thUOngxuyen, dam bao ch~t luqng, hi~u

qua, thiSt thvc, phat huy duQ'cvai tro cua m6i ben, gop ph~n nang cao ch~t luqng

ho~t dOngcong doan, xay dvng t6 chuc cong doan, nganh y tSvfrngm~nh.

II. NOI DUNG

1. Ph6i hQ1>tri~n khai cac quy~t djnh cua Thu tmmg Chinh phu v@

cong tac cham soc va nang cao suc khoe ngU'Oilao dQng; xay dlfDg chinh

sach phap lu~t lien quan d~n ngU'Oilao dQng

- Tri~n khai QuySt dinh s6 659/QD- TTg ngay 20/5/2020 cua Thu tuang
Chinh phu v~ phe duy~t Chuang trinh cham soc va nang cao suc kh6e nguai lao

dOng,phong ch6ng b~nh ngh~ nghi~p giai do~n 2020 - 2030, t~p trung van mOt

s6 dv an uu tien co giao BOY tS ph6i hqp vai T6ng Lien doan, cac bO,nganh

lien quan (ban hanh kern thea QuySt dinh s6 659/QD- TTg ngay 20/5/2020). KSt

lu~n cua Thu tuang Chinh phu v~ vi~c bao dam dap ung t6t nh~t nhu c~u

kham, chua b~nh cho cong nhan lao dOng van ngay l~, ngay nghi, ngoai gia

hanh chinh.

- Trao d6i thong tin, l~y y kiSn gop y d6i vai cac dv thao Lu~t do T6ng

Lien doim, BOY tS chu tri so~n thao, d~c bi~t la dv an Lu~t Cong doan (sua d6i),

dv an Lu~t Bao hi~m y tS (sua d6i), dv an Lu~t kham b~nh, chua b~nh (sua d6i).
TiSp tl,lcph6i hqp trong cong tac tham gia xay dvng cac van ban huang d~n thi

hanh BOlu~t Lao dOng(nam 2019) va cac van ban lien quan khac.

- Ph6i hqp nghien cUu, d~ xu~t b6 sung, sua d6i kip thai cac chS dObao

hi~m xa hOi, bao hi~m y ts va chS dOdOch~i, danh ml,lccac b~nh ngh~ nghi~p
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cho nguoi lao dong thuoc cac nganh, linh yVCd~c thu cua nganh Y t~. Nghien

ciru, dS xuftt b6 sung danh muc nghe, cong viec nang nhoc, dQc hai nguy hiem

va d~c biet nang nhoc, dQc hai, nguy hiem vao cac nganh nghe thuoc BQ Lao

dong Thuong binh va Xii hQi dang quan ly. Ph6i hop nghien ciru co che, chinh

sach dS cai thien tiSn luong, thu nhap cho dQi ngfi can bQ 'y t~, nhftt la tuyen co

sa, giup ho yen tam lam viec, g~n bo lau dai voi nghe.

- Ph6i hop nghien ciru, tham rmru cac co ch~, chinh sach thu hut chu

doanh nghiep va xii hoi d~u ill xay dung benh vien, phong kham tai cac khu

cong nghi~p, khu ch~ xuftt va nhung nO'i co dong cong nhan, lao d9ng. Nghien

Clm, dS xuftt phuong thuc quan ly va t6 chuc ho~t dQng Clla cac b~nh vi~n,

phong kham nO'i co dong cong nhan lao dQng lam vi~c ho~c sinh s6ng cho phu

hgp vai diSu ki~n lam vi~c Cllanguai lao dQng.

2. Ph8i hQ'p tuyen truy~n chii trU'ong ciia Dang, chinh sach phap lu~t

ciia Nha nU'()'cv~ bao v~, cham soc va nang cao suc khoe cho ngrrm lao dt}ng

- Tuyen truySn cac van ban quy ph~m phap lu~t va cac van ban lien quan

d~n phap lu~t lao dQng, lInh yVC cham soc suc kh6e cho nguai lao dQng.

Chuong trinh Suc kh6e Vi~t Nam. Vi~c t'rng dlJng Cong ngh~ thong tin, chuySn

d6i s6 trong cong tac dang ky kham chua b~nh va ill vftn suc kh6e t~i nha; tuyen

truySn ph6 bi~n phap lu~t vS lInh yVC Y t~, cham soc suc kh6e, nang cao dai

s6ng cong nhan, lao dQng.

- Nang cao nh~n thuc vS v~ sinh moi tfUang lao dQng, cac bi~n phap an

toan v~ sinh lao dQng, phong ch6ng cac y~u t6 nguy cO'va y~u t6 co h~i, ap dlJng

hi~u qua mo hinh phong ch6ng tai n~n lao dQng, b~nh nghS nghi~p ph6 bi~n t~i

cac cO'sa lao dQng.

- TriSn khai thgc hi~n bao hiSm y t~ trong cong nhan, vien chuc, lao dQng

(trong do co vi~c kham, chua b~nh BHYT thong tuy~n);

- Xay dlJIlg va cung cftp cac tM li~u truySn thong nh~m nang cao nh~n

thuc, thai dQva hanh vi vS cham soc suc kh6e phu hgp vai d6i illQllg cong nhan,

vien chuc, lao dQng; lQ'iich Cllavi~c t~p thS dlJc giua gia d6i vai suc kh6e nguai

lao dQng; phong ch6ng dich b~nh truySn nhiSm, 19i ich clla tiem phong v~c xin

dl,lphong b~nh truySn nhiSm cung nhu cac bi~n phap nang cao suc kh6e; phong,

ch6ng tac h~i thu6c la t~i nO'i lam vi~c; cac ho~t d9ng phong ch6ng HIV /AIDS

trong cong nhan, lao dQng t~i cac khu cong nghi~p.

3. Ph8i hQ'p tA chuc cac ho~t dt}ng cham soc suc khoe cho cong nhan,

vien chuc, lao dQng; xiiy d\fllg giai c§p cong nhan, tA chuc Cong doan,

nganh Y t~ viing m~nh

- T6 chuc cac ho~t dQng truySn thong, kham, ill vftn suc kh6e cho cong

nhan lao dQng t~i khu cong nghi~p, khu ch~ xuftt; cac mo hinh suc kh6e Clla

b~n. Nghien Clm tich hgp the doan vien vai t'rng dlJng h6 sa suc kh6e di~n ru;
Xay dl,lng mo hinh cham soc suc kh6e cho cong nhan lao dQng t~i cac khu cong

nghi~p, khu ch~ xuftt.
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- Ph6i hop huang d§n cong doan ki@mtra, giam sat viec thirc hien chinh

sach, quy dinh phap luat v~ bao dam an toan thirc pham, phong chong ngo d(>c

thuc pham tai cac bep an t~p the; thirc hien cac quy dinh v~ di~u kien an toan

thirc pham.

- Ph6i hop nghien ciru, xay dung, phat hanh cac thuc dan m§u v~ bira an

ca, an tnra d@doanh nghiep tham khao thirc hien nham dam bao dinh duong,

chat lUQ11gbira an ca cho ngiroi lao dong,

- Tham gia phoi hop trong cong tac dao tao, huan luyen, nang cao nang

hrc d(>ingii can b(> cong doan lam cong tac an toan v~ sinh lao d(>ng trong h~

thong cong doan. Ph6i hop cham 10 cho doan vien, nguoi lao d(>ngnganh y t~ co

hoan canh kho khan, ti~p tlJc thl,Tchi~n Chuang trinh bao v~ Blouse trAng; ph6i

hgp tiem vAcxin b6 sung cho cong nhan, vien chuc, lao d(>ng.

- Ph6i hqp tri@n khai thl,Tchi~n co hi~u qua Chuang trinh ph6i hqp s6

05-CTPH/TCDS-TLDLDVN ngay 21112/2021 v~ ph6i hqp thl,Tchi~n cong tac

dan s6 gifra T6ng C\lCDan s6 k~ ho~ch hoa gia dinh, B(>Y t~ va T6ng Lien

doan Lao d(>ngVi~t Nam giai do~n 2021-2025.

- T6 chuc chi~n dich giam sat va v~ sinh moi truang phong ch6ng cac

b~nh dich truy~n nhiSm t~i Co'quan, cong truang, nha may, xi nghi~p, d~c bi~t

t~i cac khu nha trQ, khu nha a cong nhan lao d(>ng.

- V~n d(>ngcong nhan, vien chuc, lao d(>ngnganh Y t~ tham gia giai do~n 2

Chuang trinh 1 tri~u sang ki~n, n6 ll,TcvuQ'1:kho chi~n thAng d~i dich Covid -19;

phong trao thi dua "Lao d(>nggioi, lao d(>ngsang ~o", "Gioi vi~c nuac, dam vi~c

nha"; "D6i mm phong cach thai d(>ph\lc V\l cua can b(>y t~ huang tm Sl,Thai long

cua ngum b~nh"; "Ngum Vi~t Uti tien dUngthu6c Vi~t Nam", vv ...

- Nghien Clm t6 chuc it nhAt m(>t ho~t d(>ng chung thuang nien gifra 2

Co'quan nhu: Ngay h(>iHi~n mau nhan d~o; D6i tho~i chinh sach bao hi@my

t~, cham soc suc khoe nguai lao d(>ng; Nghien Clm xay dvng b(> chi s6 danh

gia, phan lo~i doanh nghi~p thl,Tchi~n t6t cong tac quan ly v~ sinh lao d(>ng

t~i doanh nghi~p d@illdo xay dl,TngBang x~p h~ng Doanh nghi~p bao dam an

toan v~ sinh lao d(>ng, vv ...

III. cAc HO~T DONG, NOI DUNG PHOI H<}P: Ban hanh kern

theo k~ ho~ch nay.

IV. TO CHUC THlfc HI:E:N

1. T6ng Lien doan Lao d(>ngVi~t Nam giao Van phong T6ng Lien doan,

Cong doan Y t~ Vi~t Nam; B(>Y t~ giao V\l T6 chuc can b(>lam d~u m6i theo

d5i, don d6c t6 chuc thl,Tchi~n. Sa y t~ cac tinhlthanh ph6; LDLD tinhlthanh

ph6, CD nganh TW va Tuang duang, CD T6ng cong ty tfl,TCthu(>c TLD; cac

ban, dan vi lien quan can cu k~ ho~ch va nhi~m V\l duQ'c giao chu d(>ngnghien

Clm, ph6i hgp xay dvng chuang trinh, kS ho~ch, ho~t d(>ngchi tiSt d@thl,Tchi~n.

Ti~p t\}c chi d~o cac sa y t~, LDLD tinh, thanh ph6 xay dvng quy ch~ ph6i hgp

(nm chua IcY k~t).
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2. Dinh ky hang nam, can cu vao nhiem vu do m6i co quan chu tri,

T6ng Lien dean Lao dong Viet Nam va B<)Y t~ t6 clnrc ki~m tra giam sat,

danh gia hieu qua cong tac phoi hop va d~ xufrt sua d6i, b6 sung n<)idung neu

cAn thi~t.

3. Can cir vao nhiem vu do m6i co quan chu tri, cac dan vi dAum6i cua

T6ng Lien doan Lao dong Viet Nam va B<)Y t~ l~p d1,1'toan va b6 tri kinh phi

th1,1'Chien thea cac quy dinh cua phap luat hien hanh. Huy dong S1,1'tham gia,

dong gop cua cac t6 clnrc, doanh nghiep, ca nhan thea quy dinh cua phap lu~t

d~ h6 tro nguon I1,1'ccho xay dung, tri~n khai cac hoat dong.

4. Trong qua trinh th1,1'Chien neu co kho khan, virong m~c, d~ nghi phan

anh v~ T6ng Lien doan Lao dong Viet Nam (qua Vanphimg T6ng Lien aoem,
C6ng aoem y d Vi¢t Nam) va B<)Y t~ (qua V1,lT6 chuc cem b<5)d~ t6ng hqp,

bao cao Uinh dC;lOhai co quan xem xet, giai quy~t./.

Q. BQ TRUONG BQ y TE~

~--------
DaoHBngLan

Nui nhq.n:
- Cac ban xay d\Ing Bang TW: Ban T6 chlrc, Ban Dan v~n,

Van ph6ng TW Bang (d~ b/c);
- Uy ban TW MTTQ VN (d~ b/c);
- Ban can S\IBang BQY t~; cac dan vi lien quan thuQc BQ

Y t~; So Y t~ cac tinh/thanh ph6;

- Boan CM tich TLB; cac ban, dan vi lien quan thuQc TLB;

LBLB cac tinhlthanh ph6, CD nganh TW va tuang duang;

- Luu: VT, VP BQY t~; VT, VP T6ng Lien doan.
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~. L~~~"· ung phoi hop gifra BQY te va To~g Lien d?an Lao dQng Vi~t Nam giai doan 2022 - 2025

{«>/ ~~~ (Ban hanh kern thea KS hoach so 1198/KH-BYT-TLDLDVN)
/; I _l:!A_N '\ -t:

DO'n vi phBi hop tri~n khai
NQi dung/boat dQng Ghi chuThei gian

TAng Lien doan BQYt~
'~_"'f ~

I. Tri~n khaT quy~t dinh cua Thii tUcYngChinh phii v~ cong tac cham soc va nang cao sire khoe nguO'i lao dQng; xay d1!ng

chinh sach phap lu~t lien quan d~n nguO'i lao dQng

TriSn khai Quyet dinh s6 659/QD- TTg ngay 20/5/2020 cua

Thu tirong Chinh phil vS phe duyet Chuang trinh cham soc va

1 nang cao sire khoe ngiroi lao dong, phong chong benh nghe

nghiep giai doan 2020 - 2030; Trong do, nghien ciru, phoi

hop trien khai Chuang trinh "Nang cao sire khoe cong nhan"

Ban QHLD;

CD Y tSVi~tNam; C\lCYTDP,
Hang

Vi~nKHAT& C\lCQL Moi 2022- 2025

VSLD; T~p chi tnrong Y tS
narn

LD & CD

Van phong
C\lCCNTT 2022-2025

Hang

Ban TuySn giao, nam

TriSn khai Quyet dinh s6 749/QD- TTg ngay 3/6/2020 cua

2 Thil tu6ng Chinh phil vS phS duy~t "Chuang trinh chuySn d6i

s6 qu6c gia dSn nam 2025, dinh hu6ng dSn 2030"

Ph6i hgp trao d6i thong tin, lfiy y kiSn gop y d6i vai cac dv

thao Lu~t do T6ng Lien doan, Bl) Y tS chil tri so~n thao, d~c

bi~t la dv an Lu~t Cong doan (sua d6i), dv an Lu~t Bao hiSm

y tS (sua d6i), dv an Lu~t kham b~nh, chua b~nh (sua d6i).

TiSp t\lC ph6i hqp trong cong tac tham gia xay dvng cac van

ban huang d~n thi hanh Bl) lu~t Lao dl)ng (nam 2019) va cac

van ban lien quan khac

Ban CSPL;

Ban QHLD;

Cong doan Y tS

Vi~tNam

Vl,lPhap chS 2022- 20253

Ph6i hgp nghien cUu b6 sung ml)t s6 b~nh vao danh m\lc b~nh

nghS nghi~p duqc huang bao hiSm xa hl)i
C\lCQL Moi 2022- 2025
truOng Y tS

Ban QHLD;

Ban CSPL
4
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DO'Dvi ph&i hgp tri~D khai

Stt N<}idung/hoar d<}ng Thiri gian Ghi chu
TAng Lien doan B<}Yt~

Ph6i hop tham muu cac co che, chinh sach thu hut chu doanh

nghiep va xa hQi d~u tu xay dung benh vien, phong kham tai

cac khu cong nghiep, khu chS xuiit va nhfrng noi co dong

cong nhan, lao dong, Nghien ciru, dS xuiit phuong thirc quan

ly va t6 chirc hoat dong cua cac benh vien, phong kham noi

co dong cong nhan lam viec hoac sinh song cho phil hop voi

diSu kien lam viec cua da s6 cong nhan.

II. Tuyen truyen chu trurmg cua Dang, chinh sach phap lu~t cua Nha nmrc v~ bao v~, cham soc va nang cao sire khoe cho

ngU'm lao d<}ng

Tuyen truyen phong, ch6ng dich b~nh; tuyen truySn phong
Ban Tuyen giao;

C\lCYTDP, Hang
1 CD Y ts; T~p chi 2022-2025

ch6ng cac lo~i dich b~nh then huang d~n cua BQY tS V\l TTKT nam
LD&CD

Tuyen truySn Lu~t phong, ch6ng tac h~i ruqu bia, thu6c la va

triSn khai xay dvng moi truang lam vi~c khong khoi thu6c.

2 Chuang trinh Suc khoe Vi~t Nam. Tuyen truySn ung d\lng
Ban Tuyen giao

C\lCKCB
2022-2025 Hang

CNTT, chuySn d6i s6 trong vi~c khong su d\lng thanh toan C\lCYTDP nam

tiSn m~t t~i cac b~nh vi~n, dang ky kham chua b~nh qua m~ng

va tu viin suc khoe t~i nha

TriSn khai thvc hi~n bao hiSm y tS trong cong nhan, vien
V\l Bao

chuc, lao dQng (trong do co vi~c kham, chua b~nh BHYT
Ban Chinh sach- hiSm, C\lC Hang

3 thong tuySn). Ph6i hqp d~y m~nh cong ta.c cham soc suc
phap lu~t kham chua

2022-2025
nam

khoe, kham chua b~nh cho doan vien, nguai lao dQng, giam
b~nh

thiSu cac thu t\lChanh chinh va t~o diSu ki~n linh ho~t vS thai
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DO'n vi ph8i hop tri~n khai

Stt NQi dung/hoar dQng Tho-i gian Ghi chu
TBng Lien doan BQYt~

gian kham chua benh ngoai gio lam viec cho nguoi lao dong;

Quan ta111han viec t6 chirc kham phu khoa cho lao dong nfi

tai cac khu cong nghiep,

4 T6 chirc binh chon "Benh vien An toan tieu bi~u"
CD Y t@;Ti;lPchi Cl,!Ckham

2023
LD&CD chua benh

Vl,!TCCB

5
T6 clurc cuoc thi Phu nir nganh Y "Duyen dang, chuyen Ban Nil cong; (Ban vi SlJ

2024
nghiep, t~n tam" CDYTVN ti@nbo phu

nu BQY t@)

6 Cung c~p thong tin vS dan s6 va phat tri~n cho DV, NLD
Ban Nir cong T6ng Cl,!Cdan

2022-2025
CDYTVN s61KlffiGD

Truyen thong, can thiep du phong lay nhiem, phoi hop cac Ban Tuyen giao Cl,!Cphong,

7 chuong trinh xet nghiem, dieu tri benh nhan HIV IAIDS cho ch6ng 2022- 2025

cong nhan lao dong tai cac khu cong nghiep CDYTVN HIV/AIDS

T6 chirc HQi thi online vS an toan v~ sinh lao dong trong
Ban QHLD; Cong

Cl,!CQL Moi Hang
8 doan Y t@VN; 2023- 2025

phong ch6ng Covid - 19 twang Y t@ nam
Ti;lPchi LD & CD

III. TB chrrc cac ho~t dQng cham soc suc khoe cho cong nhan, vien chuc, lao dQng

1
Ph6i hqp nghien cuu tich hqp the doan vien vai ling dl,!ngh6 Ban T6 chuc;

Cl,!CCNTT 2022-2025so suc khoe di~n tu CDYTVN
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DO'n vi ph6i hgp tri~n khai

Stt NQi dung/hoar dQng Thoi gian Ghi clni
Tang Lien doan BQ Yt~

Thi diem xay nha cong vu cho can b9 y tS vung sau, vung xa, Ban QHLD;

2 vung kho khan a huyen ngheo bang nguon von xii hoi hoa va CSPL; T6 chirc; V\lKH- TC 2022-2025

cac quy xii h9i til thien CDYTVN

Xay dung mo hinh cham soc sire khoe cho cong nhan lao

dong tai cac khu cong nghiep, khu chS xuat va huang d~n
Ban Nfr cong;

thanh l~p cac co so y tS tai khu cong nghiep, C\lCQL Moi
3 BanQHLD 2022-2025

Ph6i hop d~y manh cong tac huang d~n, giam sat viec tri~n tnrong YtS
CDYTVN

khai thuc hien cong tac v~ sinh lao dong va phong chong chay

n6 tai cac dan vi, doanh nghiep.

4
Ky chuang trinh phoi hop t6 clnrc kham sire khoe dinh ky cho Ban QHLD Vi~n SKNN

Hang nam
can b9, cong chuc, vien chilc, nguai lao d9ng vai gia uu diii CDYTVN &MT

Ph6i hqp t6 chuc Giai ch?y trong cong nhan, vien chuc, lao
Vi~n SKNN

&MTBYT

d9ng; tuyen truySn tac d\lng, cach thuc t~p luy~n th~ d\lc, th~ Ban Tuyen giao C\lCY tS dV
5 thao nang cao suc khoe tri~u khai chuang trinh Suc khoe Vi~t 2025

Nam va phong ch6ng b~nh nghS nghi~p trong CNVCLD cua CDYTVN phong

Thu tuang Chinh phu C\lC

QLMTYT

Ph6i hqp truySn thong, kham va tu v~n vS cham soc suc khoe Ban Nfr cong V\l suc khoe

6 bamy - tre 2022-2025
sinh san cho cong nhan lao d9ng CDYTVN em
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1l00n vi phBi hQ'p tri~n khai
Stt NQi dung/hoar dQng Thiri gian Ghi chu

Tang Lien doan BQ Yt~

T6 chirc sa k@tchuang trinh phong chong Covid-19, phoi hop
VPBYT

7
khen thuong cho cac t~p the, ca nhan co thanh tich tieu biSu Ban QI-ll.J);

C\1CYTDP 2022- 2023
trong cong tac phong chong Covid-19; cham I? va bao v~ sire CD Y t@VN;

V\1ITIDKT
khoe cho doan vien, nguoi lao dQng nganh Y te
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